
PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH KINH PHÍ THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
DO THUẾ CƠ SỞ 2 QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM THÀNH

(Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /8/2025 của UBND phường Cẩm Thành)

ĐVT: Đồng

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng

1 0317097488-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AI
DENTAL LAB 284-286 Lê Lợi, Tổ 5 Phường Cẩm Thành 50.000.000 500.000

2 0312062474-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐÔ THÀNH TẠI
QUẢNG NGÃI

90/4 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 20.543.939.749 4.109.000

3 4300859978 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
QNIPHARCO 329 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 2.392.659.135 500.000

4 4300460171 CÔNG TY CP HIỆP PHÁT Số: 27 Đặng Thùy Trâm Phường Cẩm Thành 1.964.712.787 500.000

5 4300610941 CÔNG TY CP HỢP LONG QUẢNG NGÃI 151/1 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 456.598.509 500.000

6 4300836138 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY
DỰNG LYARCH 164 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 10.328.699.780 2.066.000

7 4300756764 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH
VỤ QUẢNG NGHĨA 96-Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 2.146.990.081 500.000

8 4300753499 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
BẢO LINH 349 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 4.735.626.018 947.000

9 4300889041 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KHANG PHÚ 89 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 2.158.438.100 500.000

10 4300891925 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
SERI CHOICE VIỆT NAM 33 Lê Trung Đình, Tổ 2 Phường Cẩm Thành 4.997.905.283 1.000.000

11 4300774562 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
KHÁNH TƯỜNG Tầng 2, số nhà PG01-08A, 26 Lê Thánh TônPhường Cẩm Thành 50.397.307.139 10.079.000

12 4300844724 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI Y TẾ MINH
NGỌC Số 74 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 6.421.002.972 1.284.000

13 4001202341-002
CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUẢNG NAM -
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

44 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 200.000.000 500.000
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14 4300859537 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG AU
MARKETING 49 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 784.790.383 500.000

15 4300369807 CÔNG TY CP TƯ VẤN QUY HOẠCH
KIẾN TRÚC AP Số: 301/1/8 đường Trần Quang Khải, tổ 8Phường Cẩm Thành 2.200.735.242 500.000

16 4300851464 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
BRANDSVIP Lô N1.8-27 Mỹ An Shop House Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.610.507.078 500.000

17 4300469713 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HHG 143 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 117.556.672.812 23.511.000
18 4300856409 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÚC BẢO 162 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

19 4300608572 CÔNG TY CP XÂY DỰNG-THƯƠNG
MẠI & ĐẦU TƯ PHÚ BÌNH Số: 50 - Cách Mạng Tháng TámPhường Cẩm Thành 3.680.862.058 736.000

20 4300855081 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG XANH VQM 263 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 12.272.716.189 2.455.000

21 4300850333 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KIẾN TRÚC XANH AN BÌNH 1069/9 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.000.613.552 1.000.000

22 4300480322 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 275- Quang Trung Phường Cẩm Thành 7.069.188.562 1.414.000
23 4300319482 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂM 02-Trần Khánh Dư Phường Cẩm Thành 22.779.352.884 4.556.000

24 4300858036 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
KHANG DƯƠNG Số 27 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.380.265.204 500.000

25 4300389352 CÔNG TY CỔ PHẦN CCB 23 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 2.688.724.841 538.000

26 4300868531 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG QUÝ
PHÁT MIỀN TRUNG Tầng 3, số 03 Nguyễn Thái HọcPhường Cẩm Thành 9.765.430.924 1.953.000

27 4300852073 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH PHC 259 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 6.521.214.821 1.304.000

28 4300898938 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, DỊCH
VỤ VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG Á C2.8 Đường Triệu Quang PhụcPhường Cẩm Thành 9.893.259.842 1.979.000

29 4300839058 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
HÀ QUẢNG Lô N1.8-27 Mỹ An Shop House Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 48.579.207.904 9.716.000

30 4300864960 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ
TÔNG THL Số 58 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 13.135.076.267 2.627.000

31 4300817103 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ QN
WINDOW

Số: 116-Bà Triệu Phường Cẩm Thành 1.951.137.649 500.000

32 4300899610 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
SÔNG TRÀ 307 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 7.211.868.020 1.442.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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33 4300760471 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP
NƯỚC SA HUỲNH 285 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 68.447.317.166 13.689.000

34 4300885784 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG
HẢI BLC Tổ 1 Phường Cẩm Thành 14.541.385.322 2.908.000

35 4300868690 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI THỊNH PHÚC 11 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 3.047.629.378 610.000

36 4300800371 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG
HỢP VÀ ĐẦU TƯ TIẾN THÀNH 26-Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 20.924.885.976 4.185.000

37 4300385478 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ
THƯƠNG MẠI CẢNH QUANG 263 đường Trần Quang KhảiPhường Cẩm Thành 71.766.787.654 14.353.000

38 4300723582 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ
MINH QUANG 398-400 Quang Trung Phường Cẩm Thành 6.226.683.770 1.245.000

39 4300862963 CÔNG TY CỔ PHẦN GENDO
ENTERTAINMENT Tầng 6 tòa nhà số 37-39 đường Cách Mạng Tháng 8Phường Cẩm Thành 7.483.160.546 1.497.000

40 4300887710 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ
NĂNG ICHI SKILL Tổ 8 Phường Cẩm Thành 5.018.680.871 1.004.000

41 4300883628 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC
TẾ PRO SKILLS QUẢNG NGÃI 7/32 Lê Thánh Tôn, tổ 4 Phường Cẩm Thành 189.305.700 500.000

42 4300882423 CÔNG TY CỔ PHẦN GYM AN AN 63/13 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 6.141.064.747 1.228.000
43 4300852683 CÔNG TY CỔ PHẦN HHG CEMENT Tổ 07 Phường Cẩm Thành 3.881.540.665 776.000

44 4300359421 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN
QUẢNG NGÃI Số 24, Đường Nguyễn ThiếpPhường Cẩm Thành 40.439.451.191 8.088.000

45 0315268113-003

CÔNG TY CỔ PHẦN K CENTER - K
DENTIST - CHI NHÁNH NHA KHOA
QUỐC TẾ K DENTIST TẠI QUẢNG
NGÃI

Số 6 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 191.455 500.000

46 0313332532-008
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
XĂNG DẦU HỢP TRƯỜNG THÀNH -
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

227 Phan Đình Phùng, Tổ 2Phường Cẩm Thành 4.266.666 500.000

47 4300853951 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY
DỰNG MỘC CÁT Lô C7-4 đường Triệu Quang PhụcPhường Cẩm Thành 1.669.594.725 500.000

48 4300391217 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ
VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 06-Kim Đồng Phường Cẩm Thành 122.852.858 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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49 0402019547-003
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC
TẾ HBC BESTTOUR VIETNAM - CHI
NHÁNH QUẢNG NGÃI

327 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 123.912.626 500.000

50 4300898984 CÔNG TY CỔ PHẦN MIXGOOD VIỆT
NAM Số 11 đường 14 tháng 8 Phường Cẩm Thành 11.061.855.025 2.212.000

51 4300837011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ
THUẬT NĂNG LƯỢNG  XANH QUẢNG
NGÃI

Tầng 2, số 241 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 2.918.952.159 584.000

52 4300886121 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU
TƯ KIẾN QUỐC Đường Trường Sa, Tổ 3 Phường Cẩm Thành 9.997.720.725 2.000.000

53 4300876645 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA
KHOA NGUYÊN KHOA Số 187 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 3.389.007.383 678.000

54 4300743275 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH ĐÔ
THỊ DCD Đường Trần Khánh Dư, tổ 07Phường Cẩm Thành 3.495.654.018 699.000

55 4300845855 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VẠN TƯỜNG 207/35 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 13.527.101.758 2.705.000

56 4300816798
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM
NGHIỆP QUẢNG NGÃI

Tầng 4, số nhà PG01-08A, 26 Lê Thánh TônPhường Cẩm Thành 30.157.092.751 6.031.000

57 4300845527 CÔNG TY CỔ PHẦN THE BARBER VIỆT
NAM

234 Quang Trung Phường Cẩm Thành 8.756.917.181 1.751.000

58 4300406953 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ
THUẬT TAM THÀNH PHÁT 64/30 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 22.843.387.306 4.569.000

59 4300902126 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ AB Tổ 7 Phường Cẩm Thành 259.910.950 500.000

60 4300833779 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ PKG Tổ 1 Phường Cẩm Thành 1.195.321.041 500.000

61 4300831098 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHƯỚC TOÀN 131 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 14.015.749.157 2.803.000

62 4300789382 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT TCT TRUNG NAM Số nhà 11A, đường Phan Huy ÍchPhường Cẩm Thành 994.864.286 500.000

63 4300350468 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MINH HÂN 57-59 Phan Đăng Lưu Phường Cẩm Thành 5.317.136.807 1.063.000

64 4300900827 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ XUÂN PHÁT LTK Số 804/1/4/2A Quang TrungPhường Cẩm Thành 1.997.042.727 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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65 4300893739 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ TPQ Số 519, Đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 2.948.209.843 590.000

66 0106867385-004 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
CALIVA - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 44 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 300.000.000 500.000

67 4300488233 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ
THAO BY 22 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 6.092.454.885 1.218.000

68 4300883882 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VINH
MINH QUANG 34 đường Nguyễn Hoàng Phường Cẩm Thành 2.636.900.601 527.000

69 4300822738 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NỘI THẤT
TÂN THANH THẢO 477 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.274.779.155 1.055.000

70 4300791261 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM
ĐỊNH XÂY DỰNG KVINA Số: 40 đường Nguyễn Năng LựPhường Cẩm Thành 1.612.534.924 500.000

71 4300889676 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
HP 161 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 5.112.746.837 1.023.000

72 4300428139 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
PHÚ THỊNH 238 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 8.757.483.258 1.751.000

73 4300354127 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG 5 Số: 293-Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 5.244.150.552 1.049.000

74 4300558378
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH
ĐÔNG

Số 28 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 2.912.418.303 582.000

75 4300843456 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
V.I.T Số 07 Phạm Tuân Phường Cẩm Thành 1.596.869.453 500.000

76 4300633762 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG HUY THỊNH 308/2 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.602.566.353 521.000

77 4300844964 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP MINH HƯNG 24 Phạm Tuân Phường Cẩm Thành 1.525.741.172 500.000

78 4300830954 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY
DỰNG AB Tổ 7 Phường Cẩm Thành 14.422.899.423 2.885.000

79 4300893513 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI TẤN TÀI Lk20-14 Đường Võ Thị ĐệPhường Cẩm Thành 6.522.481.860 1.304.000

80 4300887157 CÔNG TY CỔ PHẦN XD LONG PHÁT 343/1/6 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 6.814.157.728 1.363.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



81 4300882448 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI NGABUILD 196/6 đường Trần Hưng ĐạoPhường Cẩm Thành 296.000.000 500.000

82 4300389377 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐỒNG TIẾN 137, đường Trường ChinhPhường Cẩm Thành 11.264.340.844 2.253.000

83 4300858357 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NĂNG
LƯỢNG HC 263 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 12.020.658.552 2.404.000

84 4300821639 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÙNG
VƯƠNG 472 Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.788.899.343 1.958.000

85 4300836868
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ
THUẬT NĂNG LƯỢNG XANH QUẢNG
NGÃI

160/22 Trần Hưng Đạo, tổ 1Phường Cẩm Thành 5.070.683.040 1.014.000

86 4300841000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN SKY 241 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 996.456.146 500.000

87 4300698230 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐOÀN ÁNH DƯƠNG 101 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 29.954.477.615 5.991.000

88 4300859576 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ INDOCHINE Số: 07-09 Trần Quý Cáp Phường Cẩm Thành 3.930.555.324 786.000

89 4300832510 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG
NGHỆ QNITECH 93 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.225.915.404 500.000

90 4300898543
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ AZGROUP QUẢNG
NGÃI

148 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 7.996.920.205 1.599.000

91 4300351574 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG TẤN THỊNH Số: 307 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 62.281.746.713 12.456.000

92 4300797827 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
LẮP QUANG HƯNG Tổ 7 Phường Cẩm Thành 3.153.614.895 631.000

93 4300845478 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG QUÂN PHÁT Hẻm 373 Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 7.979.986.182 1.596.000

94 4300483644 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG AN MỸ Hẻm 196- Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 1.768.439.404 500.000

95 4300332772
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO
SAO VIỆT

Lô B2-20 Huỳnh Thúc KhángPhường Cẩm Thành 4.275.452.353 855.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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96 4300339104 DNTN TIN HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN VIỆT TIN 216 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.318.380.028 500.000

97 4300350605 DOANH NGHIỆP TN AMAX TẦM NHÌN
MỚI 1120/3 Quang Trung, Tổ 7Phường Cẩm Thành 701.297.610 500.000

98 4300293386 DOANH NGHIỆP TN DƯƠNG HANH Số: 18- Lê Lợi Phường Cẩm Thành 7.836.486.316 1.567.000

99 4300859720 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG DŨNG
THÌN BẢO 476 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.900.000.000 500.000

100 4300714683 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MỸ
TRANG Số: 574 - Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.545.000.000 500.000

101 4300321724 DOANH NGHIỆP TN HOÀN MỸ 82/35-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 400.709.212 500.000
102 4300321509 DOANH NGHIỆP TN HỒNG NGOAN 54-56 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 2Phường Cẩm Thành 15.678.956.507 3.136.000

103 4300780679 DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH
DỊCH VỤ LÊ GIA 80 Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 1.232.724.158 500.000

104 4300646602 DOANH NGHIỆP TN LPG HUY HÀ 285/33 Phan Đình Phùng, tổ 2Phường Cẩm Thành 2.113.271.080 500.000
105 4300771459 DOANH NGHIỆP TN LÊ DUY NAM 127 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 639.159.171 500.000

106 4300780005 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI HỒ
HIẾU 113-Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 794.244.815 500.000

107 4300300428 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TÔ
LÂM Số 79 - Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 9.282.764.055 1.857.000

108 4300624415 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HỒNG NHI Tổ 2 Phường Cẩm Thành 17.471.528.072 3.494.000

109 4300708866 DOANH NGHIỆP TN TRẦN THỊ NỞ Số: 201-Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 4.787.217.868 957.000
110 4300350080 DOANH NGHIỆP TN TÀI HUY Số 30/6 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 3.033.109.524 607.000
111 4300717613 DOANH NGHIỆP TN TÂN MINH KIỆN 388 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.515.485.251 500.000
112 4300334297 DOANH NGHIỆP TN TƯỜNG THÀNH 01A Nguyễn Du, Tổ 2 Phường Cẩm Thành 10.584.437.171 2.117.000

113 4300636026 DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI QUỲNH
NHƯ 877/3 Quang Trung, tổ 6 Phường Cẩm Thành 646.966.192 500.000

114 4300608734 DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI THƯƠNG
MẠI TRƯỜNG SƠN Số: 98 Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 1.289.242.905 500.000

115 4300216328 DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU
THANH BÌNH 90 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 3.044.593.335 609.000

116 4300277112 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHÚ 05-Mai Đình Dõng Phường Cẩm Thành 3.232.783.157 647.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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117 4300364566 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN
GỖ ĐỒNG LỢI 193 Bích Khê Phường Cẩm Thành 6.569.036.521 1.314.000

118 4300794590 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ
KHÁNH ĐẠT 105 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 488.598.714 500.000

119 4300347232 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI HÙNG 285 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.302.129.641 500.000

120 4300783214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
BẠC KIM NGÂN 236-Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 359.103.616 500.000

121 4300743356 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
BẠC NGỌC CHINH 1134 Quang Trung Phường Cẩm Thành 721.638.810 500.000

122 4300729295 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
BẠC TRIỀU KHANG Ki ốt K45, chợ Quảng Ngãi, tổ 2Phường Cẩm Thành 2.159.696.192 500.000

123 4300714669 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
BẠC ĐỨC THANH 103 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 1.136.026.501 500.000

124 4300714877 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
HIỆP THÀNH SUM 651 Quang Trung Phường Cẩm Thành 10.468.336.750 2.094.000

125 4300714161 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
HOÀNG PHƯƠNG 01 Duy Tân Phường Cẩm Thành 1.027.818.692 500.000

126 4300714884 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
KIM MINH SANG Số: 97 - đường Ngô QuyềnPhường Cẩm Thành 1.325.000.000 500.000

127 4300712661 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
KIM PHÁT LUẬT Số: 500 - Quang Trung Phường Cẩm Thành 7.016.618.590 1.403.000

128 4300715398 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
KIM THÀNH MỸ HƯỜNG Số: 11 - Duy Tân Phường Cẩm Thành 1.700.000.000 500.000

129 4300714316 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
NGỌC CHIẾN 383 Quang Trung Phường Cẩm Thành 837.677.499 500.000

130 4300714595 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
TRINH TIÊN 260 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.448.981.474 500.000

131 4300714838 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
TẤN PHÁT 116 Ngô Quyền, tổ 5 Phường Cẩm Thành 1.485.000.000 500.000

132 4300413157 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG
NHI Số: 888-Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.345.431.751 500.000

133 4300348243 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU SƠN 188 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 22.464.788.463 4.493.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



134 4300728083 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH
SẠN ĐỒNG HƯNG 497 Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.736.306.345 1.947.000

135 4300766378 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỮ QUỲNH
NGA 33-Kim Đồng Phường Cẩm Thành 1.003.031.445 500.000

136 4300761450 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NA NI Số 22/65 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.444.342.395 500.000

137 4300724515 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN
NGỌC VINH 890-Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.742.653.412 2.749.000

138 4300308145 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ĐỨC Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 2.298.817.684 500.000

139 4300410163 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OANH ĐẠT Số 819- Quang Trung Phường Cẩm Thành 30.006.021.259 6.001.000

140 4300337058 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TÍN Số 220- đường Trương Quang TrọngPhường Cẩm Thành 633.068.585 500.000

141 4300382808 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SINH HOA Lô 357 - Tổ 3 Phường Cẩm Thành 503.508.740 500.000

142 4300470772
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ
DUYÊN

Số: 95-97, Đường Bắc SơnPhường Cẩm Thành 4.003.846.963 801.000

143 4300502294 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ BÌNH QUÝ Số 305- Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 890.325.258 500.000

144 4300793406 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH VY 882 Quang Trung Phường Cẩm Thành 14.654.093.705 2.931.000

145 4300389698 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI SƠN TÙNG - GARA AUTO SỐ 1 34- Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 7.725.518.492 1.545.000

146 4300315664 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI THÀNH PHÚ 430 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.629.224.775 526.000

147 4300726826 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI TIẾNG HƯƠNG 733 Quang Trung, tổ 6 Phường Cẩm Thành 5.614.499.201 1.123.000

148 4300751075 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN CHÂU Số nhà 53 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 1.483.891.035 500.000

149 4300324482 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI VÂN KIỀU Số: 81 đường Đinh Tiên HoàngPhường Cẩm Thành 20.784.996.227 4.157.000

150 4300514268 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI- QUẢNG CÁO VIỆT LONG 02 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 2.081.250.689 500.000
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151 4300334635 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI-DỊCH VỤ KHÔI HƯNG Số 298- Quang Trung Phường Cẩm Thành 768.661.430 500.000

152 4300775830 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN THƯ 59-Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 1.286.988.657 500.000

153 4300755270 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC
KIM SINH 207 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.080.254.219 500.000

154 4300713390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC
THÁI LOAN Số: 18 - Duy Tân Phường Cẩm Thành 14.064.621.673 2.813.000

155 4300713270 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC
TÍN DỤNG Số: 72 - Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 5.563.931.640 1.113.000

156 4300873997 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ HOÀN NGÂN 513 Quang Trung, tổ 3 Phường Cẩm Thành 1.020.000.000 500.000

157 4300713136 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ NGỌC CHÂU TY Số: 11 Duy Tân Phường Cẩm Thành 20.217.526.650 4.044.000

158 4300713785 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM
NGỌC HẢI 464 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.610.000.000 522.000

159 4300713400 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG
MINH THÀNH Số: 86 - Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 615.100.000 500.000

160 4300758384 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG THÁI
LONG 240-Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 737.555.152 500.000

161 4300713376 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG VIỆT
KIM LIÊN 402 Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.113.082.225 2.623.000

162 4300713376-003 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG VIỆT
KIM LIÊN- CHI NHÁNH 2 24 Duy Tân Phường Cẩm Thành 200.000.000 500.000

163 4300653864 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI
KIẾN THÀNH Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, tổ 3Phường Cẩm Thành 1.477.265.758 500.000

164 4300323880 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI
MINH HƯƠNG 879 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.437.625.284 888.000

165 4300315625 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG LIÊN CHIÊU 98 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 915.573.191 500.000

166 4300754742 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT TƯ
CẤP NƯỚC THIẾU LƯỢNG 69-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 725.759.836 500.000

167 4300237857 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP
SỬA CHỮA Ô TÔ HUỲNH TIẾN 99-Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 6.733.519.866 1.347.000
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168 4300413132 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN MÁY
MINH HIỀN Số 30- Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 710.264.518 500.000

169 4300139553 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG CẨM Số 01- Hùng Vương Phường Cẩm Thành 841.940.359 500.000

170 4300163108 DOANH NGHIỆP TN HỒ VĂN CHÂU Số 285-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.660.371.008 500.000

171 4300316322 DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN NINH
THỌ 71 Cách Mạng Tháng 8 Phường Cẩm Thành 12.693.865.565 2.539.000

172 4300724723 DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH
THƯƠNG MẠI TUẤN HUYỀN 32 Lê Đình Cẩn, Tổ 1 Phường Cẩm Thành 12.531.556.478 2.506.000

173 4300544287 DOANH NGHIỆP TN THIỆN TÂN Số: 38/9-Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 1.500.000.000 500.000

174 4300343830 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KHẢI HOÀN 192/3 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 6.410.968.289 1.282.000

175 4300714676 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG
HOA KIM PHƯỢNG 58 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 10.014.790.699 2.003.000

176 4300332557 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA
NGUYỆT Số 65 Phạm Xuân Hoà Phường Cẩm Thành 12.043.764.147 2.409.000

177 4300376579 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI NGA 79 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 861.525.801 500.000

178 4300377935 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RẠNG
ĐÔNG 83- Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.744.786.805 549.000

179 4300162778 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH
KHIÊM 70- Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 448.097.388 500.000

180 4300337280 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VĂN LANG 75 Lê Đình Cẩn Phường Cẩm Thành 733.357.030 500.000

181 4300733076 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM CẨM Số: 315 Quang Trung Phường Cẩm Thành 912.880.366 500.000

182 4300314597 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT 291 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.768.976.306 500.000

183 4300782524 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGÔ VĂN
HIỀN 125 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.505.848.190 501.000

184 4300784553 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH QUANG 26/19 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 23.355.295 500.000

185 4300706837 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN THỊ BÍCH
XUÂN 899 Quang Trung Phường Cẩm Thành 6.213.933 500.000

186 4300666655 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG TÍN 135- NGuyễn Du Phường Cẩm Thành 13.650.462 500.000
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187 4300670443 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG VINH Tổ 5 Phường Cẩm Thành 16.300.832 500.000
188 4300628071 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TƯỜNG THỦY 22/10 đường Lê Khiết Phường Cẩm Thành 1.840.966 500.000

189 4300899723 HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP AN LỘC
PHÁT 39 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 988.880.915 500.000

190 4300899730 HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP KHẢI
HOÀN PHÁT Đường số 03, tổ 5 Phường Cẩm Thành 998.738.915 500.000

191 4300368786 HỢP TÁC XÃ MAY MẶC THƯƠNG
BINH 27/7 QUẢNG NGÃI 61/18 Võ Tùng, Tổ 1 Phường Cẩm Thành 1.046.961.387 500.000

192 4300854070 HỢP TÁC XÃ OCOP QUẢNG NGÃI Số 99 đường Lê Trung ĐìnhPhường Cẩm Thành 997.960.789 500.000

193 4300214200 HỢP TÁC XÃ XẾP DỠ THÀNH PHỐ
QUẢNG NGÃI 490 Quang Trung Phường Cẩm Thành 267.806.209 500.000

194 4300215814 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRẦN
HƯNG ĐẠO 107 Nguyễn Tự Tân, tổ 5 Phường Cẩm Thành 148.043.495.362 29.609.000

195 0302567652-070
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BLUE EXCHANGE TẠI
QUẢNG NGÃI

Số: 14-Đại lộ Hùng VươngPhường Cẩm Thành 8.255.332.356 1.651.000

196 4300717187-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM
NGUYÊN

33 Võ Thị Sáu, tổ 3 Phường Cẩm Thành 498.327.635 500.000

197 4300324901 CÔNG TY  TNHH TUẤN THÀNH 539 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.474.402.095 500.000

198 4300556268 CÔNG TY TNHH  MTV THIẾT BỊ ĐIỆN
VĨNH PHÚ Số 182- Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 33.008.581.361 6.602.000

199 4300849698
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI
VITESTCO

74/5 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.086.620 500.000

200 4300890720 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY MIÊN 64 Phạm Tuân Phường Cẩm Thành 1.006.047.059 500.000

201 4300886322 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TỶ THUỶ 27B Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.197.745.665 500.000

202 4300868309 CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA Số 28/2 đường Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 838.024.684 500.000
203 4300870428 CÔNG TY TNHH ANH PHẠM SP 297 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 3.504.517.493 701.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,
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204 4300873443 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN
THIÊN PHÚC QUẢNG NGÃI 148 Võ Thị Sáu, Tổ 2 Phường Cẩm Thành 1.483.919.491 500.000

205 4300897317 CÔNG TY TNHH CHIÊU SANH SWIM 18 Nguyễn Trung Trực Phường Cẩm Thành 136.530.418 500.000

206 4300894161 CÔNG TY TNHH CRYSTAL SEA
ADVERTISING N3.35, Lô 08, Khu phố thương mại Lộc Phát 1, Khu đô thị An PPhường Cẩm Thành 4.990.696.309 998.000

207 4300899184 CÔNG TY TNHH CS MINH QUÂN 55 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 1.970.898.616 500.000

208 4300493498 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÊ
NGUYỄN 20 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 2.922.385.849 584.000

209 4300901612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
SMARTTRADE Số 389 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.000.000 500.000

210 4300896592 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI ADA 33/57 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.000.000.000 600.000

211 4300896602 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG
TỔNG HỢP MINH ANH 127 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 200.000.000 500.000

212 4300894877 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH
AUTHENTIC Lô 47-LK6 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 100.000.000 500.000

213 4300893231 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TĨNH TÂM
ĐÔNG DƯƠNG 160/22 Trần Hưng Đạo, Tổ 1Phường Cẩm Thành 1.003.530.325 500.000

214 4300892291 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN
THÁI BÌNH Số 69 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 5.836.889.687 1.167.000

215 4300874888 CÔNG TY TNHH DƯỢC THIÊN ÂN Số 965 Quang Trung Phường Cẩm Thành 907.557.648 500.000

216 4300883716 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG
NGHIỆP 3M 275 - 277 đường 30/4 Phường Cẩm Thành 2.013.807.930 500.000

217 4300886259 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC
LÁ PHONG ĐỎ Số 65 đường Trương Quang Giao, Tổ 5Phường Cẩm Thành 790.108.126 500.000

218 4300900055
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOÀNG
ANH

Lô 25 N1.12 Mỹ Phú 1, KDC An Phú SinhPhường Cẩm Thành 2.053.164.633 500.000

219 4300886178 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT
TSC Nhà số 8, lô N3-17, khu Lộc Phát 3, An Phú Sinh, tổ 1Phường Cẩm Thành 1.484.660.010 500.000

220 4300886918 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT
VÀ CÔNG NGHỆ BLUE SKY Số 86 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 2.445.611.025 500.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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221 4300881846 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI BKACO TRADING QUẢNG NGÃI 138 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.872.918.081 500.000

222 4300363058 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI THỜI TRẦN Số: 104B- Lê Lợi Phường Cẩm Thành 10.629.613.169 2.126.000

223 4300878593 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY
DỰNG TÍN PHÁT 351 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 5.381.514.593 1.076.000

224 4300886410 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP
HOÀNG LONG LK 13-05 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 5.303.827.498 1.061.000

225 4300891611 CÔNG TY TNHH GARAGE Ô TÔ PHẠM
GIA Số 62 - 64 Trương Đăng TrinhPhường Cẩm Thành 1.002.870.516 500.000

226 4300894771 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SPEAKOUT 215/11 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 500.000.000 500.000

227 4300841473 CÔNG TY TNHH HOA ANH DUY 57 Trương Quang Giao Phường Cẩm Thành 2.129.343.628 500.000
228 4300886756 CÔNG TY TNHH HUỲNH HẢI HÀ Số 11 Đinh Nhá Phường Cẩm Thành 2.965.071.720 593.000

229 4300870971 CÔNG TY TNHH KHANG PHÁT AGREX Đường Trần Thủ Độ Phường Cẩm Thành 4.983.993.994 997.000

230 4300891788 CÔNG TY TNHH KINH DOANH - DỊCH
VỤ PHƯƠNG QUYÊN KDC An Phú Sinh, Tổ 7 Phường Cẩm Thành 2.691.532.482 538.000

231 4300900834 CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT
TIẾN 270 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.292.389.620 500.000

232 4300899459 CÔNG TY TNHH KINH DOANH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG VŨ 248/1/2 Lê Lợi, Tổ 5 Phường Cẩm Thành 9.524.672.094 1.905.000

233 4300889725 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN
TẢI KHÁNH NGỌC Số 157 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 5.311.551.247 1.062.000

234 4300808691 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY
DỰNG HOÀNG KHẢI 276/17 Đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 5.747.938.889 1.150.000

235 4300902077 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
SUVA LK20-14 Đường Võ Thị ĐệPhường Cẩm Thành 800.000.000 500.000

236 4300883459 CÔNG TY TNHH MACHINE
TECHNOLOGY BOSS 140/38 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 2.001.912.813 500.000

237 4300870467 CÔNG TY TNHH MATIA VIỆT NAM 145 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 722.667.844 500.000
238 4300876532 CÔNG TY TNHH MINH TÂM TECH N3.15, Lô 02, khu dân cư Lộc Phát 3, Tổ 1Phường Cẩm Thành 4.213.993.871 843.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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239 4300898705 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI TÚ TRINH 900/69/2/10 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.857.847.554 572.000

240 4300898991 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VIỆT
NAM 804/10 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

241 4300887365 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẠT
TÍN Tổ 8 Phường Cẩm Thành 2.526.944.337 505.000

242 4300894651 CÔNG TY TNHH MTV IN - QUẢNG CÁO
DUY NGUYỄN 1094 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.908.227.277 500.000

243 4300888150 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC VÀ
XÂY LẮP NAM PHÁT Tổ 1 Phường Cẩm Thành 495.470.000 500.000

244 4300887975 CÔNG TY TNHH MTV SANG TRỌNG 29-31 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 988.798.413 500.000

245 4300898529
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ NHÀ
ĐẸP XÂY NHÀ TRỌN GÓI AN GIA
PHÁT

634/1 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.000.000.000 500.000

246 4300888009 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VTC&D 273 Đường 30 Tháng 4 Phường Cẩm Thành 2.963.951.821 593.000

247 4300890791 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP TOÀN PHÁT 129 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 11.017.724.554 2.204.000

248 4300896930 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THÀNH
ĐẠT 01 Trương Quang Giao, tổ 3Phường Cẩm Thành 1.954.735.002 500.000

249 4300895119 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TẤN
LỘC Hẻm 126/2/13 Võ Thị SáuPhường Cẩm Thành 1.008.682.968 500.000

250 4300890230 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG
THIÊN ĐĂNG 33/18 Lê Lợi, Tổ 3 Phường Cẩm Thành 10.263.081.553 2.053.000

251 4300876187 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG
HẢI QUẢNG NGÃI 07 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 63.202.511.169 12.641.000

252 4300888866
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO BỒI
DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUẢNG
NGÃI

Số 10 Phan Huy Ích Phường Cẩm Thành 2.000.000.000 500.000

253 4300895285 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẰNG TÍN 92/4 Trần Cẩm Phường Cẩm Thành 2.296.281.993 500.000

254 4300880465 CÔNG TY TNHH MÀN RÈM QUẢNG
NGÃI 323 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.019.187.727 500.000
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Tổng giá trị tài sản
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255 4300890350 CÔNG TY TNHH MÁY BÁN HÀNG GIA
KHANG 687 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.000.062.219 1.000.000

256 4300881331 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ
MINH SƠN Số nhà 1113, đường Quang TrungPhường Cẩm Thành 20.787.332.150 4.157.000

257 4300845326 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH DUY
TRIẾT 94 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.728.146.434 500.000

258 4300814141 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
AFC LẠC VIỆT 854 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.888.000.000 978.000

259 4300739367 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN
PHÚC TOÀN GIA 179 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 17.519.409.135 3.504.000

260 4300887037 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN
PHƯỚC CARE 904 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.494.202.690 500.000

261 4300901771 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ANH TRÍ NGUYỄN 122 Trường Chinh, Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.998.000.658 500.000

262 4300761556 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
AZURA 32 Mai Đình Dõng Phường Cẩm Thành 3.495.590.283 699.000

263 4300784426 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BÌNH MINH LỘC 291 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 26.956.610.997 5.391.000

264 4300834885 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BẤT ĐỘNG SẢN QCT LAND 589 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 39.974.873.836 7.995.000

265 4300556317 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHÍN NGHĨA MIỀN TRUNG Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 2.313.914.900 500.000

266 4300841956 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CUNG CẤP VÁN GỖ SÀI GÒN 1036 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.857.931.732 972.000

267 4300865795 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH C&T 567/5 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

268 4300867425 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SÔNG TRÀ 314/2 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.160.171.957 832.000

269 4300750473 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
KHÍ & XÂY LẮP SƠN TRANG 876/13 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.628.016.351 526.000

270 4300801858 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
KHÍ HỒNG HUY 18-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 6.018.222.378 1.204.000
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271 4300835617 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
KHÍ VÀ XÂY LẮP ĐỒNG TÂM 230 A Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.011.277.263 500.000

272 4300544431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG DUNG QUẤT Số 219- Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 9.976.784.857 1.995.000

273 4300885174 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
ĐIỆN LẠNH TẤN ĐẠT AC C31 Vạn Tường Phường Cẩm Thành 151.468.198 500.000

274 4300436725 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CỬA CUỐN THANH HUYỀN 743- Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.795.405.653 559.000

275 4300856504
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CỬA KÍNH THÔNG MINH QUẢNG
NGÃI

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 7Phường Cẩm Thành 1.628.666.533 500.000

276 4300546083 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D-
G-T Số: 53 Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 2.855.515.492 571.000

277 4300901122 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV
XÂY DỰNG & VẬN TẢI AN KHANG 936/1/11 Quang Trung, Tổ 06Phường Cẩm Thành 1.979.181.387 500.000

278 4300884734 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DVTM VŨ GIA 20 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 993.539.269 500.000

279 4300893947 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DVTM XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Lô 19 đường số 3 Khu Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 500.861.364 500.000

280 4300579949 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ BẾN XE CHÍN NGHĨA Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 47.248.619.883 9.450.000

281 4300884822 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CHÂU SA 368 đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 6.796.473.475 1.359.000

282 4300778599 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN VÕ 77/17 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 1.192.200.314 500.000

283 4300825697 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ MAY THANH SƯƠNG 308/23 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.793.255.026 559.000

284 4300777531 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHÚ TỐN Hẻm 160/1 Trần Hưng ĐạoPhường Cẩm Thành 1 500.000

285 4300810718 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG TÙNG 511/5 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.844.249.349 569.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
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286 4300864431
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI
MINH CHIẾN

68/6 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 18.268.889.623 3.654.000

287 4300785162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỲ PHONG Lô B253 Trần Quang KhảiPhường Cẩm Thành 446.947.124 500.000

288 4300900841
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM
THIÊN PHÁT

129/4 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 1.997.573.013 500.000

289 4300783207 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUẤN KHA 251-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 43.828.121.708 8.766.000

290 4300500603
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN THANH
BÌNH

682 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.378.039.502 500.000

291 4300853165
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI
TÍN PHÁT

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 14.691.858.122 2.938.000

292 4300838583
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
HOÀNG NGÂN

Tổ 2 Phường Cẩm Thành 5.071.714.169 1.014.000

293 4300858653
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU THIÊN AN

192 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 6.572.556.055 1.315.000

294 4300410004 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ TIẾN TRUNG 430 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 7.976.617.934 1.595.000

295 4300820459 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VÀ CƠ KHÍ ĐẠI DŨNG 138A Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 9.083.946.497 1.817.000

296 4300841875 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC CẨN 334 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.903.577.772 500.000

297 4300814409
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG
NGUYÊN

Lô B6.01 đường số 04, khu đô thị Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 1.335.711.948 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối
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500.000 đồng,

tối đa là
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298 4300855130
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG
CÁO VIỆT NHẬT

283 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 5.065.090.757 1.013.000

299 4300835409
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 115 NHÂN
TÂM

232 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.001.841.790 600.000

300 4300804457 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU PHÊ Hẻm 71/4 Nguyễn Bá LoanPhường Cẩm Thành 1.662.623.195 500.000

301 4300831637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG KHẢI Số 05 Nguyễn Trung Trực, tổ 8Phường Cẩm Thành 20.530.348.655 4.106.000

302 4300897074 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÂN OANH 29 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 4.279.613.019 856.000

303 4300899392 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC KHUÊ 124 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 501.668.205 500.000

304 4300843696
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ ĐIỆN NƯỚC TRUNG HẢI
(THC)

07 Vạn Tường Phường Cẩm Thành 2.124.789.988 500.000

305 4300806278 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GARA VŨ TÙNG Tổ 7 Phường Cẩm Thành 843.399.846 500.000

306 4300819580 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GARA Ô TÔ THANH THẠCH Tổ 01 Phường Cẩm Thành 1.156.702.546 500.000

307 4300710086 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GARA Ô TÔ THÀNH LẬP Đường Bà Triệu, tổ 2 Phường Cẩm Thành 1.860.722.188 500.000

308 4300892171 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GARAGE THÀNH VŨ 249 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 440.142.361 500.000

309 4300406960 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIA AN Số 278 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 1.000.000 500.000

310 4300766385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIA HUY NGUYỄN 297-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.754.654.424 500.000

311 4300149826 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC THUẬN PHƯƠNG Số 95-97-Nguyễn Bá LoanPhường Cẩm Thành 12.795.769.014 2.559.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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312 4300816325
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TÂM
VIỆT

Lô DN01, đường Trường ChinhPhường Cẩm Thành 5.159.600.358 1.032.000

313 4300894965 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC TƯỜNG AN PHÚ 220 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 1.882.710.413 500.000

314 4300797739 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TLT 804/10 Quang Trung Phường Cẩm Thành 6.687.410.989 1.337.000

315 4300841113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ THỜI ĐẠI MỚI 07/32 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 4.879.003.140 976.000

316 4300831644 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHIẾN THẮNG 84 Cách Mạng Tháng TámPhường Cẩm Thành 185.437.322 500.000

317 4300744825 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ
MỸ AN THỊNH 51 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.947.947.092 500.000

318 4300789456 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ
NGUYÊN CƯỜNG Số 880 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.378.399.306 500.000

319 4300825400 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HAPPY CUP 359 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.141.594.393 500.000

320 4300772685 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HIẾU ĐẠI NGHĨA 124- đường Trường ChinhPhường Cẩm Thành 5.011.729.144 1.002.000

321 4300878882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOÀNG NHƯ PHƯỢNG 1182 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.533.693.743 507.000

322 4300584716 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOÀNG VIỆT HẢI 361 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.496.463.737 1.099.000

323 4300358315 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HUY HOÀNG 100/8 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 7.182.637.896 1.437.000

324 4300876035 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HUỆ TÙNG 14/17 Lê Khiết Phường Cẩm Thành 1.077.571.014 500.000

325 4300216487 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HUỲNH THỊ TRI Số 66 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 55.172.111.904 11.034.000

326 4300767886 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HƯNG KHA 497-499 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.490.465.272 500.000

327 4300891900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HƯỞNG THÀNH CÔNG 209A Trường Chinh Phường Cẩm Thành 9.028.340.802 1.806.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
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500.000 đồng,

tối đa là
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đồng
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328 4300353980 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HẢI HÀ 28 Kim Đồng Phường Cẩm Thành 1.115.028.202 500.000

329 4300368183 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HỒNG SẤC 63 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 140.569.429 500.000

330 4300804785 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HỮU NỞ 316 Quang Trung Phường Cẩm Thành 440.802.609 500.000

331 4300616051 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN
HOÀNG LONG QUẢNG NGÃI 52 Nguyễn Tư Tân Phường Cẩm Thành 1.967.500.379 500.000

332 4300213951 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHÁCH SẠN HOA VIÊN Số: 08- Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 4.482.904.913 897.000

333 4300883586 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHÔI TỨ QUÝ N1.4 lô 17 KDT An Phú SinhPhường Cẩm Thành 5.597.209.918 1.119.000

334 4300891636 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH KHÍ VINH QUANG 674 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.008.345.535 1.002.000

335 4300838791 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH KIM TÀI PHÁT 239 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 9.000.000.000 1.800.000

336 4300799038 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH MINH SƠN 96/7 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 3.546.959.593 709.000

337 4300754206 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH NHÂN TÂM 301 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 4.763.082.237 953.000

338 4300786864 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH THIÊN LỘC PHÁT 141/15 Bích Khê Phường Cẩm Thành 60.359.686 500.000

339 4300849659 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH THÀNH HƯNG Tổ 1 Phường Cẩm Thành 6.064.084.848 1.213.000

340 4300740757 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH VINH QUANG Số: 674-Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.220.766.368 2.644.000

341 4300734601
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ ĐẠI
DƯƠNG

223B Lê Lợi Phường Cẩm Thành 7.138.125.071 1.428.000

342 4300852531 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KIẾN TRÚC & DIỄN HỌA ANVO Lô N1.8-27 Mỹ An Shop House Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.589.948.682 500.000

343 4300817488 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM ANH 85 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 9.630.890.581 1.926.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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Kinh phí nộp
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đồng
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344 4300535846 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ
THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT VIỆT 341-Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.235.151.167 500.000

345 4300809582 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ
THUẬT HOÀNG PHƯƠNG 159 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.764.859.102 753.000

346 4300721828 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ
THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT 27 Mai Xuân Thưởng, tổ 8Phường Cẩm Thành 1.225.102.132 500.000

347 4300774805 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ
THUẬT VĨNH PHÁT Lô N333-03 Khu đô thị Lộc PhátPhường Cẩm Thành 7.644.284.293 1.529.000

348 4300721909 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LE
VA 176/15 đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 313.364.276 500.000

349 4300842533 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LINH GIA BẢO Tổ 7 Phường Cẩm Thành 520.102.087 500.000

350 4300384900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LIÊN HƯNG THÀNH PHÁT Tổ 1 Phường Cẩm Thành 6.092.596.786 1.219.000

351 4300719152 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LONG HIỂN 299-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.304.083.502 500.000

352 4300755922 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ
TUẤN VINH Tổ 2 Phường Cẩm Thành 74.432.636.224 14.887.000

353 4300740926 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ
TÂY 418 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 31.848.165.993 6.370.000

354 4300774890 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỮ
HÀNH ĐỨC LỘC 472 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.467.904.096 694.000

355 4300588005 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M
E S Lô N1.1-02 Khu phố Mỹ Gia, Tổ 7Phường Cẩm Thành 8.160.145.742 1.632.000

356 4300744670 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MADIN 13 -Lê Ngung Phường Cẩm Thành 30.555.879.914 6.111.000

357 4300371732
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MAY MẶC VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH
PHƯỚC

149-Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.679.420.041 536.000

358 4300836882 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MINH ĐOÀN GIA C23 Vạn Tường Phường Cẩm Thành 1.696.672.702 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
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500.000 đồng,
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359 4300411858 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MINH ĐỨC Tổ 8 Phường Cẩm Thành 9.995.698.421 1.999.000

360 4300851256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MUI NỆM MINH THỌ 70 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.104.311.163 500.000

361 4300846739
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG QUẢNG
LONG

Khu đô thị An Phú Sinh, Tổ 1Phường Cẩm Thành 5.938.812.923 1.188.000

362 4300822720 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG MINH VY 82 Cách mạng tháng 8 Phường Cẩm Thành 476.245.340 500.000

363 4300828320 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG XANH THÀNH UY Hẻm 267 Nguyễn NghiêmPhường Cẩm Thành 156.154.435 500.000

364 4300551421 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NAM AN 79 đường Đinh Tiên HoàngPhường Cẩm Thành 8.308.091.060 1.662.000

365 4300884251 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGHĨA LỢI JVK 50 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 2.022.956.597 500.000

366 4300745642 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGUYÊN TUYẾN THÀNH 216-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 9.869.031.618 1.974.000

367 4300870594 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGUYỄN PHÚ NHÀN Tổ 2 Phường Cẩm Thành 2.158.503.212 500.000

368 4300737144 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGỌC MINH TIÊN Tổ dân phố 2 Phường Cẩm Thành 702.732.912 500.000

369 4300574789 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHA KHOA SÀI GÒN QUẢNG NGÃI Số: 706 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.291.141.552 500.000

370 4300586791 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHẬT KHOA Số 06 Xuân Thủy Phường Cẩm Thành 2.777.828.766 556.000

371 4300618098 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHẬT LIÊN Số: 09A Vạn Tường Phường Cẩm Thành 2.354.516.748 500.000

372 4300837879 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NÔNG NGƯ CƠ ANH HUY 25 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 2.694.270.914 539.000

373 4300857089 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NĂNG LƯỢNG TIẾN LỢI 852 Quang Trung Phường Cẩm Thành 11.406.301.112 2.281.000

374 4300812539 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HT Lô số 1 (khu Tái Định Cư), đường số 1, KDC Phước ThạnhPhường Cẩm Thành 806.377.310 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
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0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
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đồng
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375 4300873644
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC
KIM KHUÊ

38 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 99.911.769 500.000

376 4300781136
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC
LÂM PHƯƠNG

Số: 42-Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 238.712.070 500.000

377 4300893665
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI XÂY DỰNG
THIỆN TÍN

141/11 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 1.500.823.349 500.000

378 4300740732 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÚ TRƯƠNG Số: 246 - Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 8.995.368.694 1.799.000

379 4300371820 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÚC THỊNH 78 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 7.528.969.105 1.506.000

380 4300882695 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUÁN PHƯƠNG ANH 62 Cách mạng Tháng TámPhường Cẩm Thành 2.969.924.617 594.000

381 4300710470 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG CÁO & THƯƠNG MẠI NGỘ 13-đường Phan Chu TrinhPhường Cẩm Thành 1.408.130.602 500.000

382 4300888016
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG CÁO SỰ KIỆN ĐẤT VIỆT
QUẢNG NGÃI

Số 232 – đường Lê Lợi Phường Cẩm Thành 510.056.700 500.000

383 4300598003
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN
GIA

Số 107 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 7.133.352.555 1.427.000

384 4300799292 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG NÔNG 51-Hùng Vương Phường Cẩm Thành 455.231.717 500.000

385 4300475403 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUỐC LONG 153 Hùng Vương, tổ 5 Phường Cẩm Thành 2.926.508.115 585.000

386 4300836748 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SERVICE THỊNH PHÁT Số 80/12 Đường Trần CẩmPhường Cẩm Thành 6.038.056.105 1.208.000

387 4300834236 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SSC ĐẠI DƯƠNG Lô 15 N3.39 khu Lộc Phát - An Phú Sinh, tổ 1Phường Cẩm Thành 5.960.709.120 1.192.000

388 4300818925 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX
& TM NAM HẢI 12 Phan Chu Trinh, tổ 2 Phường Cẩm Thành 2.211.699.814 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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389 4300878113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX
TM HOÀNG ĐẠT Số 76 Trần Cẩm Phường Cẩm Thành 2.984.737.296 597.000

390 4300319429 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SÔNG ĐÀ 17 307 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 4.310.583.956 862.000

391 4300752745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SƠN THU HẰNG 03 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 664.512.061 500.000

392 4300724145
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THUẬN HÒA

64 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 25.746.800.506 5.149.000

393 4300893898
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI EPS THANH
PHƯỚC

66 Phạm Xuân Hòa Phường Cẩm Thành 2.995.000.000 599.000

394 4300596253 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI YẾN Số: 02-04, đường Cách Mạng Tháng 8Phường Cẩm Thành 1.506.259.761 500.000

395 4300740637
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÔM KÍNH
HOÀNG PHÁT

174 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 2.539.056.246 508.000

396 4300879325
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QKA VIỆT
NAM

68 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.992.869.902 599.000

397 4300855807 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Tổ 2 Phường Cẩm Thành 910.492.820 500.000

398 4300707365 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN THỌ Hẻm 900 Quang Trung Phường Cẩm Thành 32.565.301.069 6.513.000

399 4300763056
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
NGUYÊN HÒA

Số: 240-Trương Quang TrọngPhường Cẩm Thành 4.248.162.273 850.000

400 4300717187
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU KIM NGUYÊN

437 Quang Trung Phường Cẩm Thành 482.467.727 500.000

401 4300836794
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP CỬA HOÀNG
GIA

Tổ 3 Phường Cẩm Thành 3.666.605.735 733.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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402 4300366605
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
QUẢNG NGÃI

Số 12, đường Mai Đình DõngPhường Cẩm Thành 9.231.745.147 1.846.000

403 4300893697 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HOÀNG HỢP 1020 Quang Trung, Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.131.132.073 500.000

404 4300426766 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NHÀ ĐẸP 303 đường Phan Bội ChâuPhường Cẩm Thành 2.057.209.527 500.000

405 4300793879 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT KẾ SƠN MỸ 46/4 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.036.812.579 500.000

406 4300858269
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG 279 QUẢNG
NGÃI

343/34 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 994.776.424 500.000

407 4300868299 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG TH HOME 900/21/5/6 Quang Trung Phường Cẩm Thành 976.874.702 500.000

408 4300802435 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THÀNH KIẾN AN 634/22 đường Quang Trung, tổ 3Phường Cẩm Thành 1 500.000

409 4300776880 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MCC 343/1/2 đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 1.763.955.803 500.000

410 4300890343
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT AN PHÚ
KHANG

Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.037.410.752 500.000

411 4300839227 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI -  DỊCH VỤ 2TỐT 270 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 429.919.257 500.000

412 4300544294 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ UYÊN THI 197/6 Bích Khê Phường Cẩm Thành 12.665.718.636 2.533.000

413 4300822777 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI 8081 63 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 5.992.000.000 1.198.000

414 4300699957 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DƯƠNG ĐỨC TÍN Hẻm 60, đường Trần Hưng ĐạoPhường Cẩm Thành 5.639.739.176 1.128.000

415 4300855275
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ &  CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ HÒA LỘC

Tổ 6 Phường Cẩm Thành 1.633.998.471 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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416 4300807514 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH NGÂN Tổ 4 Phường Cẩm Thành 809.842.568 500.000

417 4300831796
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
76

209 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 8.357.006.102 1.671.000

418 4300798877
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
AN PHÁT

948 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.984.347.817 500.000

419 4300796710
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT
TNK

218 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 949.961.084 500.000

420 4300844153
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI NGỌC
THẠCH

222 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 974.623.290 500.000

421 4300337001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC SANG 209 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 40.188.770.979 8.038.000

422 4300890488 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAPACO Đường số 6, Khu dân cư Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 493.250.000 500.000

423 4300817544 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINO 02 B Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 847.156.435 500.000

424 4300782556
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU PHÚ MINH PHÁT

67 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 3.423.974.765 685.000

425 4300839435
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH TÂM
AN

55/6/10 Trường Chinh, tổ 8Phường Cẩm Thành 1.012.001.609 500.000

426 4300757581
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG
NGUYÊN HUỲNH

Hẻm 186, đường Bích KhêPhường Cẩm Thành 867.914.104 500.000

427 4300823509 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI HOÀNG QUANG 35 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 3.458.106.760 692.000

428 4300724787 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI LƯƠNG HÀ THU 256 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.848.086.880 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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429 4300766674 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI NAM KHA 331 Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.375.258.965 1.875.000

430 4300891259 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO LẠC HỒNG 900/77/17 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.049.372.405 500.000

431 4300338012
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO SƠN
CHÍNH

Số :109-111 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 1.270.431.429 500.000

432 4300879540 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO TUỔI TRẺ 836 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.894.260.955 500.000

433 4300783006 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI THIÊN BAN 37 Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 1.616.589.553 500.000

434 4300341946 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TI NO Số 21- Phạm Xuân Hoà Phường Cẩm Thành 1.484.134.776 500.000

435 4300734626 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TIN HỌC GIA PHÁT 186 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 1 500.000

436 4300675152
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TIN HỌC VIỄN THÔNG
BCC

742-Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.489.838.760 500.000

437 4300816163 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TRANG UYÊN Hẻm 1069/8 Quang Trung, tổ 8Phường Cẩm Thành 1.744.306.824 500.000

438 4300830827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TRẦN BẢO HOÀNG 124 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 27.304.027.318 5.461.000

439 4300346119 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TƯỜNG SANH Số 15 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 23.356.673.371 4.671.000

440 4300358259 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CHẤN HƯNG 79 Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 14.631.973.331 2.926.000

441 4300373419 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH VŨ Số: 10- Trần Kiên Phường Cẩm Thành 20.441.446.419 4.088.000

442 4300882617
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THU
NGUYỆT

66 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 9.382.688.720 1.877.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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443 4300843142
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ
NGUYỆT HẰNG

38-40 Trà Bồng Khởi NghĩaPhường Cẩm Thành 486.885.610 500.000

444 4300882141
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HIỀN
HUY

125 Nguyễn An Phường Cẩm Thành 530.015.467 500.000

445 4300614826
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG
THỊNH MINH

Số 415, 419 Quang Trung Phường Cẩm Thành 24.348.724.741 4.870.000

446 4300816967
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY
THUYÊN

Hẻm 1144/4 Quang Trung, Tổ 7Phường Cẩm Thành 3.203.195.182 641.000

447 4300411921 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU PHÚC 156 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 19.211.029.612 3.842.000

448 4300669279
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG
VÂN

N1.10 Lô 05 Mỹ Gia Shophouse - Đường Lê Thánh Tôn, Khu đô thPhường Cẩm Thành 10.221.681.084 2.044.000

449 4300690263
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN
QUYẾT

Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.960.662.556 500.000

450 4300836579
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN
THỌ

327 Quang Trung Phường Cẩm Thành 982.126.805 500.000

451 4300623482
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ AN
KHANG

Lô B2, 22-23 Huỳnh Thúc KhángPhường Cẩm Thành 13.860.961.813 2.772.000

452 4300611247
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN
CẨM

Hẻm 1060-Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.079.989.199 1.816.000

453 4300610620 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU THẢO 01 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 8.912.245.046 1.782.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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454 4300528172
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH
NHẤT

Số: 185 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 17.018.975.739 3.404.000

455 4300824728
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN
HẢI AN

104 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 3.888.230.914 778.000

456 4300835991
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC
PHÚC AN

03 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 1.865.908.063 500.000

457 4300723543
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG
THÀNH ANH

1035 Quang Trung Phường Cẩm Thành 19.753.157.177 3.951.000

458 4300545555
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN
HOÀNG

130 - Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 7.025.847.397 1.405.000

459 4300856952
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯỜNG
THÔNG

Lô B9-02 Triệu Quang PhụcPhường Cẩm Thành 1 500.000

460 4300698294 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN THỦY 317/3-đường Quang TrungPhường Cẩm Thành 285.587.282 500.000

461 4300757743 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỨ TRÍ Số: 33-Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.729.003.952 500.000

462 4300757824
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP
NGUYÊN PHÁT

538/18 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.645.958.399 729.000

463 4300806535
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ GARA Ô TÔ TOÀN
CẢNH

Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.459.765.309 500.000

464 4300215998
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH
LÊN

Số 1226- Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.633.827.037 1.127.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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465 4300851898
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUNG
NHI

26/2 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 2.497.405.565 500.000

466 4300739198
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
NGUYỄN HẢI

809-Quang Trung Phường Cẩm Thành 7.147.371.144 1.429.000

467 4300849828
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
THƯƠNG TUẤN

05 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 1.908.554.257 500.000

468 4300855998 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VTN 980/34 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.024.235.660 605.000

469 4300702543 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP METEC Khu đô thị An Phú Sinh, tổ 1Phường Cẩm Thành 2.532.675.802 507.000

470 4300842188
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRUNG
HÒA

Đường Vân Đông, Tổ 8 Phường Cẩm Thành 4.673.990.178 935.000

471 4300765857 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI ĐẶNG HOÀNG QUY 73-75 Đường Bà Triệu Phường Cẩm Thành 8.072.684.553 1.615.000

472 4300506450 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THẢO NGUYÊN 172 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 868.486.536 500.000

473 4300397586 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY DUNG 10- Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.143.789.836 500.000

474 4300809945 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỰC PHẨM HOÀNG HƯNG N35.05 Phố lộc phát , Khu dân cư An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.559.154.053 500.000

475 4300832817 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
& DV MỘC GIA PHÚC 195 Lê Lợi, Tổ 3 Phường Cẩm Thành 830.711.717 500.000

476 4300887051 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
DV HOÀNG HƯNG Lô N35.05 Phố Lộc Phát, KDC An Phú SinhPhường Cẩm Thành 584.451.731 500.000

477 4300821847 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
DV ĐT GOGOGROUP 169 Bích Khê Phường Cẩm Thành 1.020.797.179 500.000

478 4300803164 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
KIẾN TRÚC TIÊN PHONG 583 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.732.795.772 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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479 4300831700 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
THÀNH PHÚC 124 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 4.706.951.509 941.000

480 4300808483 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM
VÀ DỊCH VỤ TẤN LỘC 77 Huỳnh Thúc Kháng Phường Cẩm Thành 1.043.141.865 500.000

481 4300808035 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-
DV AN THÀNH Số 568 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.986.525.119 500.000

482 4300344432 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-
DV THUẬN KHOA Số: 99 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 4.935.510.136 987.000

483 4300870555 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-
DV VẬN TẢI THÁI DƯƠNG Tổ 1 Phường Cẩm Thành 3.235.165.905 647.000

484 4300812137 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TMDV ĐỒNG TÂM Số 12 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 12.915.725.029 2.583.000

485 4300711675 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TRANG NHỰT Tổ 1 Phường Cẩm Thành 5.111.628.392 1.022.000

486 4300799119 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TRUNG NHẬT ANH 215 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 76.511.621 500.000

487 4300812112 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TRƯỜNG PHI LOAN Tổ dân phố 1 Phường Cẩm Thành 2.137.310.659 500.000

488 4300891241 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TRẠM BIA Tổ 5 Phường Cẩm Thành 509.557.678 500.000

489 4300336576 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TRẦN NGỌC PHÚ 85 đường Đinh Tiên HoàngPhường Cẩm Thành 27.704.733.786 5.541.000

490 4300879861 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TUYẾN DUY Hẻm 364/1 Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 2.751.482.050 550.000

491 4300506612 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TUẤN HUY 58 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 12.405.602.886 2.481.000

492 4300533422 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TUẤN THIÊN LONG 140 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 2.784.258.091 557.000

493 4300406946 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TUẤN ĐẠT 76-Trần Cẩm Phường Cẩm Thành 3.910.245.636 782.000

494 4300883931 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TVXD NGUYÊN KHOA Số 301/14 Trần Quang Khải, Tổ 8Phường Cẩm Thành 1.313.171.881 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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495 4300575782 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TY
TỨ Số: 35 đường Trà Bồng Khởi NghĩaPhường Cẩm Thành 1.279.658.721 500.000

496 4300889355 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TÀI BÙI - PI NODE VN Lô 1-2 An Phú Sinh Phường Cẩm Thành 3.137.190.244 627.000

497 4300783380 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TÂM TÍN HƯNG THỊNH Số 238 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.199.713.817 500.000

498 4300486839 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TÂN HOÀN PHƯỚC 683-685A-685B Quang Trung, Tổ dân phố 4Phường Cẩm Thành 183.490.567.230 36.698.000

499 4300844298 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔ
NGÂN 17 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.802.475.079 500.000

500 4300833754 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN PHÁT TRIỂN AN LÂM 77 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 5.035.392.914 1.007.000

501 4300859142
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ
THUẬT SEATECH MT

343/16 Phan Đình Phùng, Tổ 2Phường Cẩm Thành 3.886.305.199 777.000

502 4300835550
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG VIỆT ANH

07 Lê Khiết, tổ 6 Phường Cẩm Thành 487.899.200 500.000

503 4300833507 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG THỊNH 561/3 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.018.535.726 500.000

504 4300753160 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN VÀ XÂY DỰNG QUÝ SỬU Lô B5-15, KĐT Ngọc Bảo Viên, Tổ 5Phường Cẩm Thành 1.926.702.568 500.000

505 4300368289 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY DỰNG BẢO TÍN Số: 18, đường 14/8 Phường Cẩm Thành 1.011.806.788 500.000

506 4300820924 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN TỊNH N3.33 Lô 01, Phố Lộc Phát, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.182.222.795 500.000

507 4300773103 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY DỰNG TÙNG ANH Hẻm 90/27 Phạm Văn ĐồngPhường Cẩm Thành 339.953.964 500.000

508 4300655565 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY DỰNG VKT Số: 1059-Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.211.640.193 500.000

509 4300509067 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 Lô C34- đường Vạn TườngPhường Cẩm Thành 2.091.234.116 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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510 4300830087 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN XÂY LẮP HUY HÙNG 900/10/10 - đường Quang TrungPhường Cẩm Thành 1.000.678.356 500.000

511 4300816879 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ
CHỨC SỰ KIỆN THANH NIÊN TN 399 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.639.667.694 528.000

512 4300850090 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG HỢP CAO LÂM 5/18 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.368.067.865 674.000

513 4300864054 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VI
ANH KIỆT 92 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 2.521.502.863 504.000

514 4300485472 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VINA DOOR 184 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 16.511.235.249 3.302.000

515 4300786568 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VINA TIẾN PHÁT Số 55 Mai Xuân Thưởng, khu dân cư Phát ĐạtPhường Cẩm Thành 16.875.316.610 3.375.000

516 4300618732 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VINACEM Đường Nguyễn An, tổ 7 Phường Cẩm Thành 41.862.888.468 8.373.000

517 4300528870 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VIỆT NIS 13 Lê Ngung Phường Cẩm Thành 14.459.393.555 2.892.000

518 4300716095 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ MINH HIẾU Số 601-603 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.333.959.824 500.000

519 4300889891 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VĂN HÓA VEN BIỂN 19 Mai Đình Dõng Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

520 4300480308 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VĨNH THẠNH 23- Lê Ngung Phường Cẩm Thành 6.518.828.875 1.304.000

521 5900152170-001
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VƯƠNG TƯỜNG VĂN GIA LAI - CHI
NHÁNH TẠI QUẢNG NGÃI

Số 126 Bích Khê Phường Cẩm Thành 4.363.677.196 873.000

522 4300790719 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẠN TÙNG AN 81-Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 719.502.010 500.000

523 4300845816 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬN TẢI & DU LỊCH QUÝ NGÂN N3.32 lô 23 khu đô thị An Phú Sinh, tổ 1Phường Cẩm Thành 2.516.665.149 503.000

524 4300809303 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬN TẢI PHÚC VŨ Hẻm 952 Quang Trung, tổ 06Phường Cẩm Thành 585.594.919 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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525 4300586907
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA
CHÁNH

154 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 6.206.130.045 1.241.000

526 4300832503 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG AN KHANG 18 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 15.843.795.822 3.169.000

527 4300863043 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUẤN NHUNG Số 42, đường Nguyễn Bá LoanPhường Cẩm Thành 4.391.277.420 878.000

528 4300815610 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VẬT TƯ QUẢNG CÁO HƯNG NGUYÊN 39/15 Lê Ngung Phường Cẩm Thành 681.722.352 500.000

529 4300843103
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG - KỸ THUẬT  PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ NGUYÊN KHẢI HOÀN

353 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 11.543.745.244 2.309.000

530 4300488723 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG AN KHANG 197/1 Bích Khê, tổ 01 Phường Cẩm Thành 586.857.697 500.000

531 4300763634 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG AN PHÚC LỘC Tổ 4 Phường Cẩm Thành 46.760.864.328 9.352.000

532 4300867746 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG AN TRIẾT 279 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 828.363.942 500.000

533 4300897652
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỔNG HỢP
PHƯỚC LONG

51/16 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 8.002.304.243 1.600.000

534 4300858967 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐOÀN GIA Tổ 8 Phường Cẩm Thành 2.535.815.690 507.000

535 4300820392 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG HOÀNG NHẤT Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.352.384.840 500.000

536 4300505055 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG MINH QUÂN Hẻm 980 Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.055.395.561 2.611.000

537 4300500339 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG NAM ĐÔNG 113  Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 3.976.858.283 795.000

538 4300853084
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG
MẠI AN PHÁT

11/6 đường Lê Đại Hành Phường Cẩm Thành 5.202.287.354 1.040.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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539 4300757359 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÁCH THỌ Số 147, đường Võ Thị SáuPhường Cẩm Thành 1.555.371.110 500.000

540 4300856328
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
KHÁNH TRUNG

945 Quang Trung Phường Cẩm Thành 35.640.821.986 7.128.000

541 4300775213
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VẠN THÀNH

289 đường Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1 500.000

542 4300373715 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG TIẾN THÀNH 27 Đinh Duy Tự Phường Cẩm Thành 7.234.441.055 1.447.000

543 4300877550 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG TOÀN TRUNG Lộc Phát 3 - An Phú Sinh N3.17 - Lô 10Phường Cẩm Thành 2.996.000.000 599.000

544 4300845485 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CCN 170A Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 1.083.652.956 500.000

545 4300874133
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOÀNG
LONG

980/12 Quang Trung Phường Cẩm Thành 960.559.445 500.000

546 4300708344
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH
QUYÊN

Tổ 8 Phường Cẩm Thành 7.977.948.434 1.596.000

547 4300687006
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN
GIA PHÁT

Lô 20/1 Khu dân cư Bàu Giang-Cầu MớiPhường Cẩm Thành 1.091.334.728 500.000

548 4300894080 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ TM PHÚ KIẾN 02-04 Nguyễn Năng Lự Phường Cẩm Thành 2.791.423.847 558.000

549 4300685961 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP 76 247/19 Võ Thị Sáu, Tổ 6 Phường Cẩm Thành 5.842.888.463 1.169.000

550 4300720285 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP BIỂN VIỆT 103B Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 1.680.669.416 500.000

551 4300883667 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP CƠ KHÍ TC Đường Trần Khánh Dư, tổ 7Phường Cẩm Thành 2.168.690.415 500.000

552 4300824774 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP LC Hẻm 124 Trường Chinh, tổ 7Phường Cẩm Thành 3.145.811.759 629.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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553 4300882286 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP LÊ KHIÊM N1.3 Lô 35 Khu Phú Gia, Khu đô thị An Phú Sinh, tổ 7Phường Cẩm Thành 6.850.891.396 1.370.000

554 4300359252 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP PHƯỚC THÀNH 301 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 101.671.034.393 20.334.000

555 4300818072 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP TÍN DŨNG 345 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 9.057.438.640 1.811.000

556 4300503523 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT Số 30 Nguyễn Hữu Cảnh Phường Cẩm Thành 27.956.196.599 5.591.000

557 4300867471 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY LẮP WINTECONS Tổ 8 Phường Cẩm Thành 3.390.382.558 678.000

558 4300818403 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XĂNG DẦU HOÀNG PHÁT Tổ 6 Phường Cẩm Thành 5.924.409.187 1.185.000

559 4300888496 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
YẾN SÀO HẢO TÂM Tổ 7 Phường Cẩm Thành 180.282.062 500.000

560 4300616069
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô
TÔ LIÊN THÀNH - GA RA TRƯƠNG
CHÍN

Lô số 9, tổ 1, khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.570.767.034 500.000

561 4300770430 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô
TÔ PHÚC THÀNH 234-236  Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 978.538.975 500.000

562 4300536550 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐINH ĐIỂM 42- Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 12.687.915.569 2.538.000

563 4300896137 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN AUDIO II 184 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 8.018.404.267 1.604.000

564 4300626606 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN TỬ HUY CƯỜNG 20-22 Cách Mạng Tháng 8Phường Cẩm Thành 20.927.677.003 4.186.000

565 4300390397 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN TỬ TIN HỌC MHQ 284 Quang Trung Phường Cẩm Thành 16.192.898.064 3.239.000

566 4300855317 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐTPT TRẦN GIA AN 167 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 845.557.894 500.000

567 4300836113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐTXD CHÁNH NGHĨA Khu đô thị Phú Mỹ, Tổ 7 Phường Cẩm Thành 3.090.754.859 618.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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568 4300493988
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐÀO TẠO VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
MIỀN TRUNG

Lô C4-14 đường Thái ThúPhường Cẩm Thành 9.793.362.667 1.959.000

569 4300599991
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC DUY
HƯNG

36-38 Đường 14 tháng 8 Phường Cẩm Thành 17.672.422.421 3.534.000

570 4300712647 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG Hẻm 373/4 đường Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 93.034.013 500.000

571 4300334836
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HUY
HOÀNG

13 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 10.290.990.884 2.058.000

572 4300764003 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THIÊN Ý Lầu 5, số 172 đường Phạm Văn ĐồngPhường Cẩm Thành 40.550.273.206 8.110.000

573 4300882134 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ HOÀNG VIỆT Tổ 7 Phường Cẩm Thành 29.987.969.093 5.998.000

574 4300888182 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÍP SỐ 9 84 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 4.200.033.695 840.000

575 4300790490
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
MINH QUÂN

74 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.748.407.153 550.000

576 4300855162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP GIA LINH 07 Vạn Tường Phường Cẩm Thành 4.992.000.000 998.000

577 4300839354
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG
SẢN TRƯỜNG PHÁT

166 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 9.623.536.464 1.925.000

578 4300835092 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LINH AN Hẻm 112, Đinh Tiên HoàngPhường Cẩm Thành 1.492.700.997 500.000

579 4300844072 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ VĨNH THỊNH PHÁT Số: 40 LK02 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 7.081.176.630 1.416.000

580 4300774393 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ 68 472-Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.576.195.937 715.000

581 4300836681 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KVS Tổ 4 Phường Cẩm Thành 2.046.220.448 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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582 4300824492 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VĂN HIẾU 35 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 3.826.571.066 765.000

583 4300372704 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐỨC VŨ 704- Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.125.508.974 825.000

584 4300719561 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ỨNG DỤNG NHÂN HÒA Số 07/5 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 139.344.386 500.000

585 4300808998
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIỂN
TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ
KIỆN NGỌC PHI LAN

Lô 05, N1.13, Mỹ Phú 1, Khu đô thị An Phú Sinh, Tổ 1Phường Cẩm Thành 2.157.325.439 500.000

586 4300896232 CÔNG TY TNHH NHÀ THÔNG MINH G-
HOME 748 Quang Trung Phường Cẩm Thành 502.000.000 500.000

587 4300878674 CÔNG TY TNHH NPP THẢO LÊ 43 Nguyễn Trung Trực Phường Cẩm Thành 1.112.778.481 500.000

588 4300894482 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUỲNH
CHÂU Tổ 5 Phường Cẩm Thành 5.163.663.491 1.033.000

589 4300878307 CÔNG TY TNHH PHAN THIÊN PHÚC Số 82 đường Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.027.077.132 500.000

590 4300891562 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỎ
HOÀNG PHÁT Lô 3 LK13.05 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 5.472.416.644 1.094.000

591 4300865876 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI THỊNH
VƯỢNG 60 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 14.341.040.371 2.868.000

592 4300851016 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CÔNG
NGHỆ CAO NAM TRUNG 51 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.986.793.454 597.000

593 4300872369 CÔNG TY TNHH SERI CHOICE VIỆT
NAM 33 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 1.116.207.575 500.000

594 4300852179 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI CÁT TƯỜNG LAM Tổ 2 Phường Cẩm Thành 8.711.265.587 1.742.000

595 4300899716 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI KAWATA Số 438 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.207.881.616 500.000

596 4300901884 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG NHÂN 09 Cách Mạng Tháng 8, Tổ 3Phường Cẩm Thành 3.161.040.000 632.000

597 4300877261 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KỲ
HÒA 250 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 4.516.042.477 903.000

598 4300878441 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THỊNH
PHÚ 70 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 13.122.143.501 2.624.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
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500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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599 4300885819
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - THI CÔNG
XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HAPPY
HOME

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ 7Phường Cẩm Thành 1.500.000.000 500.000

600 4300837741 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH C3-20, đường số 05, Khu đô thị mới Nam Lê LợiPhường Cẩm Thành 1.453.515.727 500.000

601 4300872834 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  CÔNG
NGHỆ BẢO KIM Số 180 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 8.369.405.384 1.674.000

602 4300813719
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ THIẾT BỊ XĂNG DẦU DŨNG
THÀNH PHÚ

1106 Quang Trung Phường Cẩm Thành 556.345.257 500.000

603 4300882688 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TỔNG HỢP MINH NGHĨA Số 126/2/2 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 5.119.749.870 1.024.000

604 4300900979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VẬN TẢI ĐĂNG KHOA 97 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 8Phường Cẩm Thành 2.996.643.636 599.000

605 4300901394 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ ĐIỆN LẠNH TIẾN ĐẠT 49 Phạm Xuân Hòa Phường Cẩm Thành 1.420.335.612 500.000

606 4300901919 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ GIA
PHÚ MỸ Khu Đô Thị Phú Mỹ, Tổ 7Phường Cẩm Thành 999.690.532 500.000

607 4300869020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯ
SINH 1103 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.000.000.000 500.000

608 4300898455 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG
HỢP ĐIỀN AN Hẻm 368 Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 2.995.826.761 599.000

609 4300900143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ BHLĐ LÊ TUẤN ANH 405 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.268.397.532 654.000

610 4300892573 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HỒNG DIỆU Đường Trần Thủ Độ Phường Cẩm Thành 1.997.079.130 500.000

611 4300867111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI PCS Số 5 Phạm Đường Phường Cẩm Thành 2.362.049.811 500.000

612 4300840102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIẾN HƯNG PHÁT Đường Triệu Quang Phục Phường Cẩm Thành 1.133.670.847 500.000

613 4300763874 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT LỘC N3.1-04 Lộc Phát 3, tổ 1 Phường Cẩm Thành 2.875.734.500 575.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
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614 4300901806 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TTCONS 197/5 Bích Khê Phường Cẩm Thành 3.000.000.000 600.000

615 4300478203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TTG 18 Số 14 Nguyễn Hoàng Phường Cẩm Thành 6.258.184.002 1.252.000

616 4300897130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
TRUYỀN THÔNG ACC 85-87 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.824.868.930 500.000

617 4300881194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
VẬN TẢI THUẬN LỢI Tổ 6 Phường Cẩm Thành 10.430.532.000 2.086.000

618 4300881564 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG DỊCH VỤ TIẾN THU Số 167/44 đường Bích KhêPhường Cẩm Thành 117.048.985 500.000

619 4300889348
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG VÀ CHỐNG THẤM MINH
QUANG

Số 90/33 đường Phạm Văn ĐồngPhường Cẩm Thành 2.998.405.809 600.000

620 4300897596 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VĂN PHÒNG
PHẨM CARA 11/22 Lê Đại Hành Phường Cẩm Thành 426.421.397 500.000

621 4300770649 CÔNG TY TNHH TM - DV GIA VY 56 đường Trà Bồng Khởi NghĩaPhường Cẩm Thành 5.022.088.352 1.004.000

622 4300771843 CÔNG TY TNHH TM - DV QUẢNG CÁO
CHÍ TÂM Số: 74 - Lê lợi Phường Cẩm Thành 2.005.635.255 500.000

623 4300887284 CÔNG TY TNHH TM DV MINH BÙI N1.1 Lô 47 Trần Thủ Độ Phường Cẩm Thành 1.076.375.231 500.000
624 4300897645 CÔNG TY TNHH TM TRUNG CƯỜNG 128 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 2.062.400.000 500.000

625 4300881123 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HOÀNG
TÍNH Hẻm 131/18 Hùng VươngPhường Cẩm Thành 3.256.823.657 651.000

626 4300889154 CÔNG TY TNHH TM&SX HƯNG ĐẠT
ALUMINUM GLASS 752 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.014.861.514 500.000

627 4300815681 CÔNG TY TNHH TMDV ACQ 33 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 3.701.815.228 740.000

628 4300886724 CÔNG TY TNHH TMDV AN QUÂN
PHÁT 307/17 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 2.973.431.326 595.000

629 4300898906 CÔNG TY TNHH TMDV PN FOOD Lô LK20-16, Khu đô thị mới Phú MỹPhường Cẩm Thành 2.582.028.955 516.000

630 4300843110 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ
TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI PHÁT 53 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 1.625.006.730 500.000

631 4300890223 CÔNG TY TNHH TUỆ MINH QUÂN Tổ 1 Phường Cẩm Thành 2.045.638.123 500.000

632 4300878378 CÔNG TY TNHH TV & XD BẢO KHANG 80/5/6 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 1.058.654.552 500.000
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Tổng giá trị tài sản
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633 4300890664 CÔNG TY TNHH TV XD NHẤT TÍN Số 215 Đường 30/4 Phường Cẩm Thành 6.124.518.081 1.225.000
634 4300880401 CÔNG TY TNHH TV&XD ĐẠI PHÁT Số 56 Trần Nam Trung Phường Cẩm Thành 10.494.796.977 2.099.000

635 4300873612 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM SÁT
XÂY DỰNG TÂN QUÝ 02/2 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 974.298.496 500.000

636 4100644213 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH 4.5 972B Quang Trung Phường Cẩm Thành 19.061.802.334 3.812.000

637 4300512454 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI TAE Số 285 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 958.152.686 500.000

638 4300881973 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÙNG 720/18 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.030.333.801 500.000

639 4300884886 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ
THƯƠNG MẠI KQ 22/78 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.008.486.993 602.000

640 4300880458 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN
SPOTLIGHT 1069/42 Quang Trung, Tổ 8Phường Cẩm Thành 2.145.995.267 500.000

641 4300890287 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP - VẬN TẢI
PHƯƠNG LINH 197/30 đường Bích Khê, Tổ 1Phường Cẩm Thành 1.861.691.792 500.000

642 4300897797 CÔNG TY TNHH VIỆT LINH ECO 203/05 Lê Thánh Tôn, Tổ 05Phường Cẩm Thành 5.651.252.781 1.130.000
643 4300898896 CÔNG TY TNHH VĨNH LỘC THỌ Tổ 03 Phường Cẩm Thành 2.546.702.203 509.000

644 4300891989 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG
NGHIỆP TÍN TÂM 82/19/11 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 998.063.039 500.000

645 4300739938 CÔNG TY TNHH XD TMDV TÍN PHÁT 252/7 Bích Khê Phường Cẩm Thành 3.161.981.408 632.000
646 4300297172 CÔNG TY TNHH XL TM THÀNH LỘC Số 286- Quang Trung Phường Cẩm Thành 33.407.510.115 6.682.000

647 4300849144 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KIẾN
TRÚC PHÚC AN 51 Phạm Xuân Hòa Phường Cẩm Thành 2.980.903.636 596.000

648 4300875296 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ
VŨ AN PHÚ 13 Nguyễn Trung Trực Phường Cẩm Thành 2.221.130.485 500.000

649 4300898222 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI THUẬN ĐẠT 141/15 đường Nguyễn Du, Tổ 2Phường Cẩm Thành 1.490.019.623 500.000

650 4300877896 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG
CÁO TIẾN QUẢNG NGÃI 879 Quang Trung Phường Cẩm Thành 843.344.177 500.000

651 4300891354 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI KỲ LAM 33 Lê Ngung Phường Cẩm Thành 1.482.519.174 500.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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652 4300865234 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI SONG NGÂN 160/17/3 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 4.863.196.001 973.000

653 4300372461 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOÀN
THẮNG 45 Nguyễn Năng Lự Phường Cẩm Thành 2.105.474.682 500.000

654 4300893249 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG
THÀNH QUẢNG NGÃI Số 55/17 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.998.837.000 500.000

655 4300887573 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH
DOANH HẢI ĐĂNG 285/2/5 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 100.000.000 500.000

656 4300893834 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI
TRƯỜNG THIÊN PHÚ THỊNH 93 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 4.997.310.783 999.000

657 4300720623 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN THƯƠNG MẠI LONG PHÁT 243/9 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 64.570.102.133 12.914.000

658 4300894605 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI ĐOÀN THUẬN PHÁT 141/15 đường Nguyễn Du, Tổ 2Phường Cẩm Thành 1.757.733.048 500.000

659 4300814663 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ
VẤN H.C Tầng 3, số nhà PG01-08A, 26 Lê Thánh TônPhường Cẩm Thành 54.166.560.706 10.833.000

660 4300894443 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP DAT 52 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 3.037.630.725 608.000
661 4300893344 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH TÂN 26 Nguyễn năng Lự Phường Cẩm Thành 5.002.013.142 1.000.000
662 4300892340 CÔNG TY TNHH Y KHOA MINH TRÍ 150 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 4.296.905.199 859.000
663 4300876148 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC BẢO AN Số 132 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.690.708.196 500.000

664 4300894997 CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ TMDV TIẾN
PHÁT 305B đường Nguyễn Du, Tổ 5Phường Cẩm Thành 12.318.451.561 2.464.000

665 4300876275 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN THIẾT BỊ AN PHÁT 141/18 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 5.094.863.854 1.019.000

666 4300842149 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CƠ ĐIỆN ĐKC 61 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 10.030.872.702 2.006.000

667 4300877568 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
SALACONS 900/42 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.114.268.191 1.023.000

668 4300892703 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI GP 519/86 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.278.079.522 1.056.000

669 4300896627 CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐỒNG KHỞI Số 108 đường 30/4 Phường Cẩm Thành 2.081.727.853 500.000
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670 4300886650
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ LÊ VŨ

Số 232 Trương Quang TrọngPhường Cẩm Thành 298.000.000 500.000

671 4300780580 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ
KHÍ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG TIẾN 57-Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 12.936.380.142 2.587.000

672 4300389881 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOÀNG NAM H235-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 872.816.618 500.000

673 4300407001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HUY DANH 392- đường Nguyễn Nghiêm, P Nguyễn NghiêmPhường Cẩm Thành 2.581.681.730 516.000

674 4300724018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KIẾN HOÀNG LINH 61-63 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 295.086.839 500.000

675 4300494886 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGUYỄN KHẢI Hẻm 900/6 Quang Trung Phường Cẩm Thành 7.957.511.277 1.592.000

676 4300373874 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT 511 - 515 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.238.485.836 648.000

677 4300369194 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUANG HƯNG 215 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1 500.000

678 4300734577
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN
VÂN

588 - Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.900.000.000 500.000

679 4300743814 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÚC 196 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 3.185.203.178 637.000

680 4300698456 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI THỦY LÊ 1069/40- Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.148.974.241 1.830.000

681 4300709757
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÙI GIA
PHÁT

276 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 164.254.490 500.000

682 4300754703 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VŨ TRẦN 33-Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 1.514.047.599 500.000

683 4300501798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TOÀN THƯ 182 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.322.419.185 500.000

684 4300775728 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG QUÝ 232-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 6.303.235.205 1.261.000
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685 4300762510
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA
THẠNH

569 đường Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.125.879.937 500.000

686 4300587587
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT
KHOA

Hẻm 131/10/1 Hùng VươngPhường Cẩm Thành 2.604.390.931 521.000

687 4300527404 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẠI CHƯƠNG Số 71/17, đường Võ Tùng Phường Cẩm Thành 1.019.836.224 500.000

688 0316783822-001 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV LCA- CHI
NHÁNH TẠI QUẢNG NGÃI Hẻm 1166 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.000.000 500.000

689 0401547110-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RƯỢU
NGON TẠI QUẢNG NGÃI 359 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.710.118.592 500.000

690 5900626409-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẮC
ĐỊA BẢN ĐỒ NHẬT TUẤN TẠI QUẢNG
NGÃI

Số 37 đường Trà Bồng Khởi NghĩaPhường Cẩm Thành 45.894.096 500.000

691 4300890960 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ KỸ THUẬT
KHOITECH 74/48 Phan Đình Phung, tổ 4Phường Cẩm Thành 2.498.000.000 500.000

692 4300351888 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ HOÀNG VINH Số: 461 Quang Trung Phường Cẩm Thành 19.450.803.780 3.890.000

693 4300883579
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

N 1.4 - Lô 21 - Phố Phú Gia - Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.995.976.727 500.000

694 4300890657 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI L & T 28-10 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 1.457.746.551 500.000

695 4300413125 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI
THUẬN DIỆU Đường Bà Triệu, tổ 2 Phường Cẩm Thành 4.886.496.294 977.000

696 4300884406 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG UY TÍN 80 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 5.566.359.525 1.113.000

697 4300841917 CÔNG TY TNHH AN NINH HOÀNG
LONG Tổ 6 Phường Cẩm Thành 2.178.329.232 500.000

698 4300648617 CÔNG TY TNHH AN ĐĂNG VƯỢNG 159-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.540.904.137 708.000
699 4300342675 CÔNG TY TNHH ANH VŨ 138 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.777.285.017 500.000
700 4300859417 CÔNG TY TNHH B-LAB CREATIVE 273 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.205.984.947 500.000
701 0313642076 CÔNG TY TNHH BGG VIỆT NAM Số 41 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 75.064.279 500.000
702 4300347070 CÔNG TY TNHH BẮC PHƯƠNG 17 Phan Huy Ích Phường Cẩm Thành 5.374.759.973 1.075.000
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703 4300735838 CÔNG TY TNHH CHINH TUẤN TÚ 02 Trần Khánh Dư Phường Cẩm Thành 41.320.563.630 8.264.000
704 4300891280 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DKMEC LK16-17 đường số 8 Phường Cẩm Thành 4.524.068.727 905.000

705 4300821766 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHÁNH
HOÀNG 27/6 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 18.768.770.447 3.754.000

706 4300860638 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI
TRƯỜNG AP 412 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.984.242.500 500.000

707 4300507775 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN ITCON 72 Trương Đăng Trinh Phường Cẩm Thành 29.831.704.825 5.966.000

708 4300880105 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC
LÊ HUY 36/9 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 629.275.150 500.000

709 4300884928 CÔNG TY TNHH CÔNG THÀNH 339 339 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.040.549.590 500.000

710 4300877046 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY
DỰNG HOÀNG ĐẠO 57 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 1.898.516.035 500.000

711 4300890110 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
HƯNG HỒNG PHÁT Tổ 5 Phường Cẩm Thành 20.975.237.663 4.195.000

712 4300892936 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH T&M 03 Trương Vĩnh Ký Phường Cẩm Thành 5.546.524.676 1.109.000
713 4300841561 CÔNG TY TNHH DP MINH TRÍ Lô 18, đường số 3 Khu Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 2.485.401.879 500.000

714 4300805651 CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH
VIỆT 02-04 Nguyễn Năng Lự Phường Cẩm Thành 1.987.000.000 500.000

715 4300384890 CÔNG TY TNHH DŨNG THÀNH 75 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 42.380.292.709 8.476.000

716 4300331218 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÀI
THỊNH Lô N1.6-4 đường Lê Thánh TônPhường Cẩm Thành 26.541.797.224 5.308.000

717 4300843657 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ
HƯNG Lô B4-04 đường số 2, Khu đô thị Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 16.707.075.324 3.341.000

718 4300770159 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH BÌNH Số: 234-Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.890.525.859 578.000
719 4300849257 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TIẾN PHÁT 15/7 Phan Đăng Lưu Phường Cẩm Thành 1.978.407.600 500.000

720 4300350531 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG
MẠI HƯNG AN Số: 207 Đường 30/4 Phường Cẩm Thành 2.429.507.066 500.000

721 4300830778 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN
MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG 240 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 821.117.902 500.000

722 4300784472 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG
VIỆT 262 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.241.917.416 500.000
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723 4300846418 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CAO HTN Số C7-01, đường Triệu Quang PhụcPhường Cẩm Thành 12.997.281.743 2.599.000

724 4300780929 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI
TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH 301/16 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 1.772.358.418 500.000

725 4300881966
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN HOÀ
PHÁT 78

741 Quang Trung Phường Cẩm Thành 14.033.533.607 2.807.000

726 4300337668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI PHÚ QUANG Số 21-23 Trương Quang GiaoPhường Cẩm Thành 29.904.727.193 5.981.000

727 4300766515 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI PHÚC NGHĨA Tổ 7 Phường Cẩm Thành 3.231.371.373 646.000

728 4300822463 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI VIỆT NHI 84A Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 1.732.958.186 500.000

729 4300887206 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI VÀ HỌC VIỆN HẠNH PHÚC N1.12 Lô 03, Mỹ Phú 1, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 3.000.000.000 600.000

730 4300856494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CHUNG CHÍ Số 161/1 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 897.971.027 500.000

731 4300802548 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP
LỘC PHÁT ĐẠT Số: 337 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 17.756.736.694 3.551.000

732 4300883723 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ
THUẬT HÀNG HẢI DUNG QUẤT Số 405 Quang trung Phường Cẩm Thành 5.021.724.353 1.004.000

733 4300860589 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG
MẠI BÌNH AN KHANG 141/11 Lê Trung Đình, tổ 01Phường Cẩm Thành 1.065.506.777 500.000

734 4300710833 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG
MẠI HƯNG VƯỢNG 204 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 786.379.055 500.000

735 4300731618 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC Số 459 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 75.847.773.164 15.170.000

736 4300759807 CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH HÀNG
HÓA SAO BIỂN 11 Hà Huy Tập Phường Cẩm Thành 2.190.722.651 500.000

737 4300817978 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KNS MẦM
XANH 24-Trương Quang Giao Phường Cẩm Thành 410.685.717 500.000

738 4300893802 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ CÔNG
NGHỆ SỐ PHÚC GIA 511/26 Quang Trung Phường Cẩm Thành 992.408.111 500.000
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739 4300834606 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG
NGHỆ TÂN HOÀNG LONG 68 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 830.539.532 500.000

740 4300897525 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG SIC 25 Lê Khiết Phường Cẩm Thành 281.157.229 500.000

741 4300342851 CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT Lô B116- đường 30 tháng 4Phường Cẩm Thành 12.948.911.250 2.590.000
742 4300858420 CÔNG TY TNHH HOÀN CÁT Đường Trần Khánh Dư Phường Cẩm Thành 1.575.638.134 500.000
743 4300294929 CÔNG TY TNHH HOÀN PHƯỚC 789-791-793 Quang Trung, Tổ dân phố 6Phường Cẩm Thành 61.891.811.953 12.378.000
744 4300327155 CÔNG TY TNHH HOÀNG YÊN 163 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 71.799.536.875 14.360.000
745 4300342770 CÔNG TY TNHH HUY HẢI Số: 835 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.869.386.122 974.000
746 4300374934 CÔNG TY TNHH HÀ HƯƠNG 20/20 Lê Khiết Phường Cẩm Thành 4.453.858.798 891.000

747 4300884371 CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THỊNH
PHÁT 235/15 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 2.013.817.677 500.000

748 4300322005 CÔNG TY TNHH HÒA THÀNH Số 309 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 1.443.797.257 500.000

749 4300792480 CÔNG TY TNHH HÓA DẦU VÀ KHÍ
CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI 98/11 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 5.313.250.139 1.063.000

750 4300323922 CÔNG TY TNHH HẢI DUNG Số: 130 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 4.295.169.130 859.000
751 4300536568 CÔNG TY TNHH HẢI ÂU N1-2 Lô 12 Bis Phú Gia, Khu dân cư An Phú Sinh, tổ 7Phường Cẩm Thành 1.563.360.247 500.000
752 4300719145 CÔNG TY TNHH HỮU TÂN PHÚ 99 Nguyễn Thái Học Phường Cẩm Thành 18.843.532.778 3.769.000

753 4300502431 CÔNG TY TNHH IN ẤN - QUẢNG CÁO
VÀ THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG I 151/9 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 6.842.864.228 1.369.000

754 4300874126 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ QUẢN
LÝ CĂN HỘ ROMO 30 Bắc Sơn Phường Cẩm Thành 639.751.711 500.000

755 4300805179 CÔNG TY TNHH KHOAN GIẾNG
KHOAN CỌC NHỒI ĐẮC LÊN 95 Nguyễn Tự Tân, Tổ 5 Phường Cẩm Thành 2.480.924.439 500.000

756 4300626074 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT THIẾT KẾ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TC 271 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 2.689.398.049 538.000

757 4300428989 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỊA VIỆT 900/76 Quang Trung Phường Cẩm Thành 4.475.059.723 895.000

758 4300690489 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ
CÔNG TRÌNH Đ&T N1.13, lô 32, khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 2.017.034.271 500.000

759 4300840247 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT XÂY
DỰNG 3 NHẤT Số 38/3/13 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 2.323.530.503 500.000
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760 4300762870 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT
ĐỘNG SẢN DUY QUANG 65-Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.782.843.076 557.000

761 4300851714 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GIA
PHÚ 43 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 4.710.113.951 942.000

762 4300552633 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ
DỊCH VỤ PHÚ MỸ  06 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 2.706.419.066 541.000

763 4300842808 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MSD 182 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 2.070.702.586 500.000
764 4300819703 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NP 123 Nguyễn Nghiêm, tổ 2 Phường Cẩm Thành 1.979.314.404 500.000

765 4300865918 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY
DỰNG SC 192/4 đường Trần Hưng ĐạoPhường Cẩm Thành 1.447.004.690 500.000

766 4300899882 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY
DỰNG VƯƠNG GLA Số 79 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 9.000.000.000 1.800.000

767 4300860003 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY
DỰNG THÁI THỊNH Số 29 Vân Đông Phường Cẩm Thành 1.905.640.278 500.000

768 4300890424 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY
DỰNG UAC Lô LK 12-21, Đường Nguyễn Tri Phương, KDC Phước ThạnhPhường Cẩm Thành 3.992.347.926 798.000

769 4300898568 CÔNG TY TNHH KPTECHS 04 Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 343.020.336 500.000

770 4300848415 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHONG
THÀNH Lô N1.1-19, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 505.549.846 500.000

771 4300856896 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY
DỰNG PCCC TIẾN NAM Số 305A Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 10.137.516.640 2.028.000

772 4300851785 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY
DỰNG THUẦN VIỆT 26 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.220.863.495 500.000

773 4300900351 CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUẢNG
NGÃI Lô N1.3, Lô 25 phố Phú Gia, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 7.866.385.491 1.573.000

774 4300817720 CÔNG TY TNHH LÂM THÙY 127 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 7.040.420.656 1.408.000
775 4300793156 CÔNG TY TNHH MEP ANKING Lô 04 dãy N3.33 Phố Lộc PhátPhường Cẩm Thành 5.478.109.615 1.096.000
776 4300469311 CÔNG TY TNHH MINH QUANG 436- Quang Trung Phường Cẩm Thành 37.401.414.546 7.480.000
777 4300883184 CÔNG TY TNHH MT QNG 134 Phan Đình Phùng, Tổ 4Phường Cẩm Thành 9.998.342.727 2.000.000

778 4300888094 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP
VÀ KHÍ NÉN KIM PHÁT Số 244 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 1.000.723.111 500.000

779 4300580454 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH APPLE 206 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 531.620.234 500.000
780 4300885103 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NHẬT TÂN 180 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 2.794.766.208 559.000
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781 4300836522 CÔNG TY TNHH N2P 338/44 Nguyễn Nghiêm, tổ 3Phường Cẩm Thành 6.692.840.038 1.339.000

782 4300868475 CÔNG TY TNHH NAM KHANH
SHOWROOM 134 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 3.891.125.140 778.000

783 4300351503 CÔNG TY TNHH NAM VIỆT 373/26 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 15.173.182.778 3.035.000
784 4300868764 CÔNG TY TNHH NATURE ACTIVITY 98 Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 494.115.620 500.000
785 4300883307 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VŨ LÊ 220 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.140.804.472 500.000

786 4300811895 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH & KIẾN
TRÚC PHÁT ĐẠT Tổ 6 Phường Cẩm Thành 1.633.370.479 500.000

787 4300868210 CÔNG TY TNHH NHẬT - HÀN - TRUNG N1.2 Lô 2 Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 131.335.430 500.000
788 4300510009 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH HUY 32/19 Phan Huy Ích, Tổ 1 Phường Cẩm Thành 2.561.589.355 512.000
789 4300296161 CÔNG TY TNHH NPP TRƯỜNG AN Số 372- Quang Trung Phường Cẩm Thành 9.164.670.929 1.833.000

790 4300374941 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO DCH 513 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.528.622.620 506.000

791 4300733252 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG
NGHỆ CAO QNASAFE 320/28 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 6.335.460.039 1.267.000

792 4300834740 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP KỸ
THUẬT CAO KIẾN VÀNG Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 14Phường Cẩm Thành 2.976.665.654 595.000

793 4300854419 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH
VATEC QUẢNG NGÃI Phòng số 1, 852 Quang TrungPhường Cẩm Thành 14.529.963.207 2.906.000

794 4300852436 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÁI
TÂN AN 68 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 5.794.014.223 1.159.000

795 4300819968 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TỰ
PHÚ MIỀN TRUNG Phòng 1, Tầng 2, Số 26 Lê Thánh TônPhường Cẩm Thành 20.125.593.593 4.025.000

796 4300838128 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 49 Cách Mạng Tháng TámPhường Cẩm Thành 21.285.815.314 4.257.000

797 4300886844 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XÂY DỰNG
TC-DECOR 107 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.728.299.072 546.000

798 4300720052 CÔNG TY TNHH PCS HẢI DƯƠNG 343-Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 5.362.047.763 1.072.000
799 4300755873 CÔNG TY TNHH PETRO DKT Tổ 2 Phường Cẩm Thành 1.453.665.594 500.000

800 4300828810 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ
TẦNG ĐÔNG TÂY Tổ 1 Phường Cẩm Thành 7.158.564.641 1.432.000

801 4300744920 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
PHÚ THỊNH 65 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 21.975.364.500 4.395.000
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802 4300844731 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN PHÁT 98/19 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 9.973.885.443 1.995.000

803 4300895905 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HƯNG HÀ Số 76 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.983.702.707 500.000

804 4300791663 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NAM
PHƯƠNG 160 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 12.811.234.143 2.562.000

805 4300898575 CÔNG TY TNHH PHÚC NGUYÊN QNG 13 Lê Ngung, Tổ 3 Phường Cẩm Thành 797.434.804 500.000
806 4300669053 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐỒNG AN Tổ 8 Phường Cẩm Thành 2.373.151.122 500.000
807 4300880923 CÔNG TY TNHH PHƯỚC KHANG AN 17 Bà Triệu Phường Cẩm Thành 8.945.861.257 1.789.000

808 4300302746 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO -
THƯƠNG MẠI LONG SƠN HOÀNG Số: 693 Quang Trung Phường Cẩm Thành 10.351.475.253 2.070.000

809 4300328906 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CHUYÊN
NGHIỆP QUANG HƯNG 136B Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 5.464.863.050 1.093.000

810 4300310391 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀ KỲ 71- Trương Quang Giao Phường Cẩm Thành 1.448.886.180 500.000

811 4300776739 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MỸ
THUẬT HÙNG TRÁNG 33 Đặng Thùy Trâm Phường Cẩm Thành 302.634.392 500.000

812 4300428717 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO-
THƯƠNG MẠI LAM SƠN 272- Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 6.649.489.778 1.330.000

813 4300776383 CÔNG TY TNHH S.S.E Số 66 Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 12.001.180.247 2.400.000
814 4300807225 CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH T.H 182 Trường Chinh, tổ 8 Phường Cẩm Thành 3.132.643.440 627.000
815 4300817086 CÔNG TY TNHH SIVI 77/3 Võ Tùng Phường Cẩm Thành 1.761.434.809 500.000
816 4300872707 CÔNG TY TNHH SMES 05 Nguyễn Trung Trực Phường Cẩm Thành 826.979.929 500.000

817 4300512422 CÔNG TY TNHH SX-XD-TM LIÊN
THÀNH 144 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.339.792.500 500.000

818 4300869084 CÔNG TY TNHH SXTM MINH ĐỨC 114 Trần Cẩm Phường Cẩm Thành 3.002.447.138 600.000

819 4300781104 CÔNG TY TNHH SÁCH-THIẾT BỊ GIÁO
DỤC PLQ  Lô 141 khu dân cư Đông Nguyễn DuPhường Cẩm Thành 114.695.226 500.000

820 4300763881 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM
KÍNH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG 37-39 Lý Chiêu Hoàng Phường Cẩm Thành 7.281.101.421 1.456.000

821 4300303161 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ T & A 169 đường 30/4 Phường Cẩm Thành 13.398.891.915 2.680.000
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822 4300595059 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI HÀN VIỆT Số 231-Lê Lợi Phường Cẩm Thành 4.751.945.926 950.000

823 4300827415 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI MINH HƯNG THỊNH Tổ 5 Phường Cẩm Thành 1.425.601.073 500.000

824 4300752551 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN PHÁT 105 - Trường Chinh Phường Cẩm Thành 1.484.232.756 500.000

825 4300859350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI VÀ XÂY DỰNG LONG HƯNG Số 07 Lý Thường Kiệt Phường Cẩm Thành 5.021.723.523 1.004.000

826 4300887781 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH
VỤ QUẢNG ĐẠI 936/42 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.025.386.298 500.000

827 4300610194 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI THU BA 187 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 2.458.016.058 500.000

828 4300350210 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TRẤN LẬP 62 Ngô Quyền Phường Cẩm Thành 4.444.384.694 889.000

829 4300338703 CÔNG TY TNHH T & H Tổ 6 Phường Cẩm Thành 3.763.676.670 753.000
830 4300873718 CÔNG TY TNHH TAM ANH ATP 285 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 1.559.281.510 500.000
831 4300892365 CÔNG TY TNHH TD Hẻm 368 Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 3.035.589.957 607.000

832 4300894725 CÔNG TY TNHH THANH THẢO DECOR Số 67, 69 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 1.040.613.257 500.000

833 4300322693 CÔNG TY TNHH THANH TRỌNG 16 Trần Khánh Dư Phường Cẩm Thành 97.589.673.760 19.518.000
834 4300326200 CÔNG TY TNHH THANH ĐỊNH 11 Hùng Vương Phường Cẩm Thành 3.722.124.040 744.000

835 4300816396 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH LÊ
VÕ 1133 Quang Trung Phường Cẩm Thành 659.406.022 500.000

836 4300879477 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
VIỆT COM 958 Quang Trung Phường Cẩm Thành 609.998.719 500.000

837 4300813109 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY
DỰNG NGÔI NHÀ XINH 219 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 986.000.000 500.000

838 4300709725 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
XÂY DỰNG TRÍ NAM Lô B5-6, đường số 3, khu dân cư Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 6.468.612.405 1.294.000

839 4300877769
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG
XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀNG
ĐẠT

33 Lê Ngung Phường Cẩm Thành 1.976.003.883 500.000
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840 4300896176 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY
DỰNG ARCHIDO Hẻm 298 Bích Khê Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

841 4300884491 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY
DỰNG TTCONS 197/5 Bích Khê Phường Cẩm Thành 944.183.636 500.000

842 4300900626 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY
DỰNG UY HOUSE 01/12 Nguyễn Thiệu, tổ 5 Phường Cẩm Thành 1.999.764.470 500.000

843 4300894570 CÔNG TY TNHH THUẦN VIỆT FOOD Số 22 Nguyễn Hữu Cảnh Phường Cẩm Thành 10.000.000 500.000

844 4300591537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH
VỤ THUẬN TÍN 373/47 Phan Đình Phùng, Tổ 5Phường Cẩm Thành 2.041.406.140 500.000

845 4300359333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN
TẢI HẢO NGUYỆT 295 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1 500.000

846 4300357985 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY
DỰNG VÀ DỊCH VỤ KIM BẢO Số: 205 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.319.990.436 500.000

847 4300896095 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY
LẮP THÀNH TIẾN 27 Đinh Duy Tự Phường Cẩm Thành 1.587.575.958 500.000

848 4300854049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ & SẢN XUẤT HOÀNG NHẤT PHÁT 336 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.823.885.627 500.000

849 4300709933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ CƠ KHÍ TIẾN PHÁT Hẻm 900 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.967.521.904 500.000

850 4300660519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ DU LỊCH TRÚC VÂN Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 2Phường Cẩm Thành 44.401.832.136 8.880.000

851 4300351662 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ NGUYÊN LAN Số: 64 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.067.959.270 500.000

852 4300854803 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ NĂNG LƯỢNG TUẤN THÀNH 519 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 17.005.452.691 3.401.000

853 4300548965 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ P & T Số 361 Quang Trung Phường Cẩm Thành 19.008.930.737 3.802.000

854 4300800519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ PNTT 645/35 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.047.582.900 500.000

855 4300376603 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ Q & A 320/28 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 3.502.263.958 700.000

856 4300733069 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ SEVEN STARS Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 70.916.871.504 14.183.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
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100.000.000

đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



857 4300898423 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ THIỆN LỢI 48 Lê Trung Đình, Tổ 2 Phường Cẩm Thành 5.000.000.000 1.000.000

858 4300891749 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TỔNG HỢP THIÊN KHÔI 656 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.052.150.173 610.000

859 4300898744 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ CƠ ĐIỆN DUNG QUẤT 192/20 Trần Hưng Đạo, Tổ 1Phường Cẩm Thành 4.145.839.812 829.000

860 4300835920 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ XÂY LẮP KHÁNH HÀ 253 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 2.196.637.787 500.000

861 4300859199 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRẦN GIA PHÁT 129 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 2.833.234.212 567.000

862 4300775816 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VŨ THUẬN PHÁT Tổ 7 Phường Cẩm Thành 1.765.948.758 500.000

863 4300818428 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ XUÂN CÚC Số 1155 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.654.009.819 500.000

864 4300880793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ ĐIỆN LẠNH NASA 918 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.846.907.473 500.000

865 4300324147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN
LONG 140 - Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 13.969.562.105 2.794.000

866 4300894813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT
BỊ BÌNH MINH N1.7-18 Mỹ An, KĐT An Phú SinhPhường Cẩm Thành 14.522.545.465 2.905.000

867 4300351292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ
VIÊN 110 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 37.197.674.972 7.440.000

868 4300899843 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG
HỢP DŨNG VỸ 278 Lê Lợi, Tổ 5 Phường Cẩm Thành 7.873.181.567 1.575.000

869 4300893217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT
THÀNH PHÚC Số 126A Đinh Tiên HoàngPhường Cẩm Thành 10.010.207.215 2.002.000

870 4300854578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ 176 11 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 237.342.917 500.000

871 4300323369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ ANH TÀI 415 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 7.373.508.403 1.475.000

872 4300901845 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ FNB MYN Lô 19-20 Trương Quang Cận 2Phường Cẩm Thành 1.096.941.602 500.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
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873 4300288234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HỒNG HÀ Số: 15 Phan Chu Trinh Phường Cẩm Thành 4.441.626.097 888.000

874 4300301301 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KIM SA 126 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 20.486.169.197 4.097.000

875 4300887541 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM LONG Số nhà 11, đường số 5 Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 3.009.038.324 602.000

876 4300855444 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NHUNG VINH N3.40 - Lô 2, Khu đô thị Lộc Phát, tổ 1Phường Cẩm Thành 8.112.188.468 1.622.000

877 4300888591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ PETRO PHÁT Hẻm 22/45/1 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.996.359.073 500.000

878 4300580359 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ QUANG SANG QUẢNG NGÃI 30 Lê Ngung Phường Cẩm Thành 4.874.731.735 975.000

879 4300327980 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ SÁNG THU 272-274-276 Quang TrungPhường Cẩm Thành 7.163.480.622 1.433.000

880 4300717250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TIN HỌC QSC Đường Cẩm Thành, tổ 1 Phường Cẩm Thành 2.482.938.289 500.000

881 4300638129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ ÔTÔ VŨ THÀNH Số: 373/14 - Phan Đình PhùngPhường Cẩm Thành 857.805.749 500.000

882 4300327571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ ĐỨC HÀO QUẢNG NGÃI Số: 230 - Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 7.586.035.900 1.517.000

883 4300721592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG  PHÚ NGHĨA 217 Đường 30/4 Phường Cẩm Thành 46.544.505.374 9.309.000

884 4300721384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG LÊ TRẦN Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 4Phường Cẩm Thành 2.036.330.401 500.000

885 4300816942 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY LẮP NGUYỄN HOÀNG 189 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 7.403.435.271 1.481.000

886 4300800597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY LẮP ĐẠI LONG Lô 02, N3.39-02, phố Lộc Phát, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 2.941.765.316 588.000

887 4300832013 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ 45 45 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.318.662.891 500.000

888 4300766427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN
TẢI TÂN PHÚ HÒA 63/7-Phạm Xuân Hòa Phường Cẩm Thành 8.307.580.483 1.662.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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889 4300835945 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG NỘI THẤT HOÀN MỸ Số 70 đường Phan Đăng LưuPhường Cẩm Thành 6.301.645.425 1.260.000

890 4300848126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY
DỰNG THÀNH TÍN PHÁT 103 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm Thành 2.078.618.311 500.000

891 4300346655 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH
VỤ MINH PHONG 58 Phạm Xuân Hòa Phường Cẩm Thành 12.864.483.763 2.573.000

892 4300334272 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH
VỤ PHƯƠNG BẮC 689-691 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.866.585.062 500.000

893 4300887686 CÔNG TY TNHH THỊNH VÕ AUTO 226A Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 2.000.797.696 500.000
894 4300611938 CÔNG TY TNHH TIN HỌC TIẾN MẠNH 43 Nguyễn Năng Lự Phường Cẩm Thành 35.240.079.385 7.048.000

895 4300333279 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ CIVIP Số 750 Quang Trung Phường Cẩm Thành 34.402.092.007 6.880.000

896 4300831450 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐẠI MINH 523 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 5.279.198.732 1.056.000

897 4300902158 CÔNG TY TNHH TM - DV QUỐC TẾ
THIÊN NGỌC Lô 04,  đường 06 Khu đô thị Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 200.000.000 500.000

898 4300897349 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG NAM 301/1/12 Trần Quang KhảiPhường Cẩm Thành 1.929.341.042 500.000

899 4300315907 CÔNG TY TNHH TM DỆT-MAY VÀ
ĐIỆN TỬ HUYỀN TRÂN Số: 27 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 4.781.490.822 956.000

900 4300889482 CÔNG TY TNHH TM QUẢNG CÁO SƠN
NHẤT 804/1/5 Quang Trung Phường Cẩm Thành 3.138.501.085 628.000

901 4300889299 CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH LÝ Số 129 đường Bích Khê Phường Cẩm Thành 10.972.570.533 2.195.000

902 4300897684 CÔNG TY TNHH TM&DV LTC VIỆT
NAM 854 Quang Trung Phường Cẩm Thành 6.066.364 500.000

903 4300881187 CÔNG TY TNHH TMDV HUTAKA Số 20, Đường 14 tháng 8 Phường Cẩm Thành 10.767.491.022 2.153.000

904 4300896031 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ VẬN TẢI
LIÊN VIỆT Khu đô thị An Phú Sinh Phường Cẩm Thành 5.862.390.679 1.172.000

905 4300888922 CÔNG TY TNHH TRUNG NAM QUẢNG
NGÃI Tổ 2 Phường Cẩm Thành 3.678.492.426 736.000

906 4300413478 CÔNG TY TNHH TRUNG VINH Số: 110-Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 80.134.456 500.000
907 4300352497 CÔNG TY TNHH TRÀ KHÚC 141 Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 24.857.610.913 4.972.000

908 4300595958 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TIẾN
QUẢNG NGÃI Số 895 Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.923.111.273 2.785.000

909 4300361847 CÔNG TY TNHH TUYẾT SƯƠNG Đường Lý Thường Kiệt Phường Cẩm Thành 24.320.730.146 4.864.000
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910 4300890689 CÔNG TY TNHH TVXD HOÀNG SA Số 244 Trần Quang Khải Phường Cẩm Thành 985.518.651 500.000
911 4300811197 CÔNG TY TNHH TÍCH NGUYÊN 04 Trần Quý Cáp Phường Cẩm Thành 10.445.935.680 2.089.000
912 4300736119 CÔNG TY TNHH TÍN TRANG 127 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 13.041.356.697 2.608.000

913 4300865812
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC
XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT XUÂN
THỊNH

Tổ 3 Phường Cẩm Thành 1.011.807.242 500.000

914 4300875056 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
VÀ HUẤN LUYỆN VIỆT NAM 57/6 Cách Mạng Tháng 8, tổ 3Phường Cẩm Thành 3.065.494.696 613.000

915 4300727266
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUẢNG NGÃI

84 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 1.557.808.669 500.000

916 4300792339 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ -
THI CÔNG XÂY DỰNG T&T Số 674/18 Đường Quang TrungPhường Cẩm Thành 2.684.671.768 537.000

917 4300437454 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN VIỆT số 51 Huỳnh Thúc Kháng Phường Cẩm Thành 9.846.235.934 1.969.000

918 4300887615 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ
GIÁM SÁT PCCC SAO VIỆT C3-07 đường Phan Văn TrịPhường Cẩm Thành 556.362.811 500.000

919 4300756059 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH PHƯỚC Số 675 Quang Trung, tổ 4Phường Cẩm Thành 1.012.092.760 500.000

920 4300879124 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ TKT 92 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 915.320.397 500.000

921 4300844763 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG
MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM 139/3 Phạm Văn Đồng, tổ 5Phường Cẩm Thành 1.000.000.000 500.000

922 4300713129 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP
BÌNH MINH 68 Phạm Tuân Phường Cẩm Thành 7.252.985.009 1.451.000

923 4300503562 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG
MẠI HƯNG THỊNH 223/1 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 9.465.341.431 1.893.000

924 4300786409 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG
MẠI PHƯỚC HƯNG 956 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.297.201.169 500.000

925 4300869609 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG 39 Tổ 8 Phường Cẩm Thành 7.020.161.934 1.404.000

926 4300710248 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG CHÂU TRUNG 07- Phạm Đường Phường Cẩm Thành 6.285.803.452 1.257.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
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0,02% tổng giá
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500.000 đồng,
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100.000.000
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927 4300863491 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG CSC Số 63/15 đường Phạm Xuân HòaPhường Cẩm Thành 997.909.891 500.000

928 4300487455 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG CÔNG THÀNH 126/1 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 2.801.922.195 560.000

929 4300872217 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG DŨNG KHÔI 22/72/7 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.022.172.384 500.000

930 4300668028 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG HẢI THỊNH 08- Nguyễn Trung Trực Phường Cẩm Thành 674.021.763 500.000

931 4300816068 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG KHÁNH VIỆT Tổ 1 Phường Cẩm Thành 1.903.292.510 500.000

932 4300351895 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG LÊ LỢI Số 180 Trường Chinh, Tổ 08Phường Cẩm Thành 2.096.813.746 500.000

933 4300624221 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP
ĐIỆN 81 Tầng 3 Số 263 Trần Quang KhảiPhường Cẩm Thành 5.542.255.007 1.108.000

934 4300714348 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO
SAO THÁNG NĂM Số 49 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 653.776.483 500.000

935 4300388863 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
BÌNH SƠN 804/25 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.810.081.665 500.000

936 4300777676 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH THUẬN PHÁT Số 202 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 2.209.123.402 500.000

937 4300871816 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
EKE Số 210 Trương Quang TrọngPhường Cẩm Thành 2.303.018.513 500.000

938 4300375511 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
HUY HOÀNG 412 - Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 2.288.778.186 500.000

939 4300343157 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
TRUNG LONG 329-331 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 6.730.039.588 1.346.000

940 4300814381 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI BKSC Đường Ngọc Cảnh Phường Cẩm Thành 2.308.720.722 500.000

941 4300812306 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐẠI MINH ANH Tổ 3 Phường Cẩm Thành 2.003.725.455 500.000

942 4300745970 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY LẮP
HỢP NHẤT Lô C3-16 Phan Văn Trị Phường Cẩm Thành 3.329.444.342 666.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
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943 4300839756 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY LẮP
MINH QUÂN 90 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 3.336.224.829 667.000

944 4300540042 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG TRỌNG THÀNH 19 Trương Quang Giao Phường Cẩm Thành 2.625.363.690 525.000

945 4300850220 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TIẾN 764 Quang Trung Phường Cẩm Thành 937.728.442 500.000

946 4300704685 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐỊA KỸ
THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỘC Số: 301/11 đường Trần Quang KhảiPhường Cẩm Thành 621.982.919 500.000

947 4300816075 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TẦM NHÌN MỚI Số 129A - Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 1.707.948.699 500.000

948 4300859752 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HAKI 910 Quang Trung Phường Cẩm Thành 13.174.943.620 2.635.000

949 4300899579 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI
TRUNG KIM Khu Lộc Phát 3, Tổ 1 Phường Cẩm Thành 3.346.342.235 669.000

950 4300883353 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH
VỤ THẢO NGUYÊN Hẻm 141/21 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 1.851.853.998 500.000

951 4300857120 CÔNG TY TNHH VIẾT CHƯƠNG Phòng số 2, 852 Quang TrungPhường Cẩm Thành 17.316.648.296 3.463.000
952 4300330969 CÔNG TY TNHH VY THƯ Hẻm 968 Quang Trung Phường Cẩm Thành 38.622.342.156 7.724.000

953 4300714965 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
NINH THỌ 380 Quang Trung Phường Cẩm Thành 31.684.568.462 6.337.000

954 4300882920
CÔNG TY TNHH VƯỜN ƯƠM DOANH
NHÂN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Hẻm 210 Phan Bội Châu Phường Cẩm Thành 83.386.573 500.000

955 4300485352 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUYÊN
DÙNG SƠN NHỊ 44- Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1.527.560.666 500.000

956 4300794953 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH
DOANH VẬT LIỆU NAM HẢI 54 Trần Kiên Phường Cẩm Thành 4.776.430.181 955.000

957 4300591209 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG
MẠI PHÁT AN 805 Quang Trung Phường Cẩm Thành 5.535.904.254 1.107.000

958 4300710223 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
AN PHÚC Tổ 1 Phường Cẩm Thành 3.076.616.729 615.000

959 4300361068 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ANH TRÀ Số: 729 Quang Trung Phường Cẩm Thành 11.943.504.768 2.389.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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960 4300835303 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÚ MỸ 293 Trường Chinh Phường Cẩm Thành 3.912.109.871 782.000

961 4300778824 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÁI LONG Số: 46-Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 3.671.652.543 734.000

962 4300885865 CÔNG TY TNHH XD TMDV PHÚ GIA LK 8-14 đường số 2, Khu dân cư Phước ThạnhPhường Cẩm Thành 2.033.207.992 500.000

963 4300899699 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
KHC 589 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 445.520.007 500.000

964 4300759733 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
QUỐC TẾ BETAGOLD Lô 08, Khu LK*02, Khu đô thị mới Phú MỹPhường Cẩm Thành 3.030.815.091 606.000

965 4300761066 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG &
THƯƠNG MẠI 75 Số: 141/14A đường Lê Trung ĐìnhPhường Cẩm Thành 10.989.481.059 2.198.000

966 4300877624 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ
VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN KHÔI Tổ 5 Phường Cẩm Thành 3.384.101.794 677.000

967 4300890600 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHA VẠN
PHÁT Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ 7Phường Cẩm Thành 1.039.629.503 500.000

968 4300371845 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH
PHÁT Tổ 1 Phường Cẩm Thành 4.103.164.085 821.000

969 4300817833 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC
LONG Lô N1.8-42 Mỹ Gia 2, An Phú SinhPhường Cẩm Thành 1.195.502.023 500.000

970 4300783140 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI AN LẠC PHÁT Lô 32 lk15 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 620.062.185 500.000

971 4300739021 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI DUY PHÁT 842-Quang Trung Phường Cẩm Thành 8.831.476.027 1.766.000

972 4300717204 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI HƯNG HUY Số 210 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 36.350.667.607 7.270.000

973 4300859424 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÚ VINH 913 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.716.240.367 500.000

974 4300883113 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ VẠN THÀNH PHÁT 01 Hồ Xuân Hương Phường Cẩm Thành 175.567.340 500.000

975 4300320985 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN BỘ 138/11A Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 1.850.000.000 500.000

976 4300575214 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG
THIÊN TÂM 238 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 62.959.035.076 12.592.000
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Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có
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977 4300330711 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ
THÀNH 174 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 6.413.381.219 1.283.000

978 4300848831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG
HỢP GIA THỊNH PHÁT Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 2Phường Cẩm Thành 12.258.330.123 2.452.000

979 4300833521 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ
KHÍ LÂM VĨ 454 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 4.276.764.164 855.000

980 4300661209 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH
VỤ THANH TRÚC 03 Trương Vĩnh Ký Phường Cẩm Thành 8.940.341.283 1.788.000

981 4300347810 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN
XUẤT NHÔM SẮT KHÁNH VĂN Số: 178/6Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 30.371.806.743 6.074.000

982 4300809984
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SCV VIỆT
NAM

99 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.028.357.410 500.000

983 4300767357 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI LÊ PHAN Số 33/32/13 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 3.936.798.650 787.000

984 4300720253 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THIÊN AN PHÁT Tổ 5 Phường Cẩm Thành 2.166.772.352 500.000

985 4300806831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI TỊNH TIẾN Tổ 8 Phường Cẩm Thành 6.583.142.491 1.317.000

986 4300725406 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI ĐIỀN QUANG Đường Nguyễn An Phường Cẩm Thành 6.042.563.793 1.209.000

987 4300879170 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TTS 16 Mai Xuân Thưởng Phường Cẩm Thành 26.500.000 500.000

988 4300787610 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ
VẤN KIẾN XANH C3-20, Đường số 05, Khu Đô Thị Mới Nam Lê LợiPhường Cẩm Thành 1.886.352.767 500.000

989 4300828345 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ
VẤN THIÊN VIỆT 999 Quang Trung Phường Cẩm Thành 2.719.047.199 544.000

990 4300733781 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VIỄN
THÔNG THUẬN PHÁT N1.4-28, Khu đô thị An Phú SinhPhường Cẩm Thành 4.590.541.042 918.000

991 4300328705 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI NAM 519/24/20 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.824.982.472 500.000

992 4300486451 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG- THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ THIÊN VIỆT Hẻm 115/11 Võ Thị Sáu, tổ 3Phường Cẩm Thành 2.598.473.203 520.000
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Tổng giá trị tài sản
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993 4300730170 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP - CƠ KHÍ
THIÊN TRIỀU 50-Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm Thành 10.218.125.602 2.044.000

994 4300813331 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KIẾN VÀNG Tổ 07 Phường Cẩm Thành 766.124.069 500.000
995 4300766018 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÁT ĐẠT 53B Lê Ngung Phường Cẩm Thành 48.060.795.590 9.612.000
996 4300822946 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TÂM VIỆT 26/2 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 1.472.992.390 500.000

997 4300807320 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VIỄN
THÔNG HOÀNG AN Số: 567/8 Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.365.454.275 500.000

998 4300325260 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VIỄN
THÔNG TIN HỌC NHẬT NAM Lầu 3, Số nhà 541 Quang TrungPhường Cẩm Thành 1.402.413.321 500.000

999 4300877991 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ
HÒA PHÁT 24 Phạm Tuân, Tổ 8 Phường Cẩm Thành 2.157.254.753 500.000

1000 4300330302 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
MINH SANH Số 575 đường Quang TrungPhường Cẩm Thành 5.716.296.465 1.143.000

1001 4300867249 CÔNG TY TNHH ĐT DV TÂM AN 357 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 486.136.173 500.000
1002 4300899787 CÔNG TY TNHH ĐT PHÚC ĐẠT 65 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 5.000.000.000 1.000.000

1003 4300816371 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG TỊNH
LONG Hẻm 968/120 Quang Trung, Tổ 6Phường Cẩm Thành 5.139.100.461 1.028.000

1004 4300816036 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIÁO DỤC
QN MONTESSORI KIDS Lô B6.14 Khu đô thị Ngọc Bảo ViênPhường Cẩm Thành 9.988.490.449 1.998.000

1005 4300761436 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÚC
LỘC 38 Phạm Tuân Phường Cẩm Thành 3.834.102.762 767.000

1006 4300866693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT N333 lô 5 khu dân cư Lộc PhátPhường Cẩm Thành 10.056.641.596 2.011.000

1007 4300858445 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T 92,Lê Lợi Phường Cẩm Thành 11.740.990.496 2.348.000

1008 4300890495 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI TÂM 645/9/24 Quang Trung, Tổ 4Phường Cẩm Thành 10.000.000.000 2.000.000

1009 4300889267 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH
KHÁNH LINH 29 Vân Đông, Tổ 8 Phường Cẩm Thành 2.904.197.632 581.000

1010 4300829211 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐẠI THIÊN MÃ 01 Ngô Sỹ Liên Phường Cẩm Thành 10.143.914.079 2.029.000

1011 4300833271 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ VINA Số 283, đường 30/4 Phường Cẩm Thành 3.079.372.559 616.000
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1012 4300793332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
88 33/7 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 1.476.755.961 500.000

1013 4300834395 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CƯỜNG HỢP PHÁT 32 Mai Đình Dõng Phường Cẩm Thành 10.728.307.554 2.146.000

1014 4300902260 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ EVOCA LK21-13 Khu đô thị Phú MỹPhường Cẩm Thành 4.992.560.512 999.000

1015 4300901228 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ&DỊCH VỤ
SONG ANH 357 Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 999.842.980 500.000

1016 4300505619 CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỰC 26 Nguyễn Năng Lự Phường Cẩm Thành 12.870.241.406 2.574.000

1017 6400200318-002
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THUẬN AN - CHI NHÁNH QUẢNG
NGÃI

34/2 Võ Thị Sáu Phường Cẩm Thành 502.055.808 500.000

1018 4300709732 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI
TRƯỜNG QN 120 Lê Trung Đình Phường Cẩm Thành 2.404.712.062 500.000

1019 4300780661 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG
MẠI HOÀNG NGỌC 162 đường 30/4 Phường Cẩm Thành 2.310.058.008 500.000

1020 4300318898 CÔNG TY TNHH GARA Ô TÔ SỐ 10 51 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 4.501.035.453 900.000
1021 4300721514 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 2 01 Hồ Xuân Hương Phường Cẩm Thành 138.128.021 500.000
1022 4300554119 CÔNG TY TNHH HƯNG HÀ Số 300- Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 1.510.449.478 500.000
1023 4300356149 CÔNG TY TNHH IN ẤN Ý TƯỞNG Số: 985 Quang Trung Phường Cẩm Thành 725.809.164 500.000

1024 4300763401 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC VÀ
DỊCH VỤ HIỆP THÀNH Số 18 Đường Lê Ngung Phường Cẩm Thành 1 500.000

1025 4300334473 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TƯỜNG
THÁI 180 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 1.588.367.052 500.000

1026 4300484567 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT 19- Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 1.576.222.770 500.000

1027 4300338037 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH
VỤ QUẢNG CÁO CƯỜNG SƠN 266 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 9.733.250.185 1.947.000

1028 4300318062 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ HẢI MINH 94, Phan Đình Phùng Phường Cẩm Thành 1 500.000

1029 4300761115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU
NỞ 148-150 Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 9.019.905.158 1.804.000

1030 4300328568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HOÀNG PHÚC Hẻm 28/4, Đại lộ Hùng VươngPhường Cẩm Thành 7.852.208.048 1.570.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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1031 4300327807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TÂN KIM CHUNG Số: 185-Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 1.415.106.372 500.000

1032 4300673317 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN
ẤN Số: 88-Lê Thánh Tôn Phường Cẩm Thành 6.405.740.644 1.281.000

1033 4300760464 CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG LINH 113/1/1-Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm Thành 131.901.065 500.000

1034 4300570777 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HUY VŨ
QUẢNG NGÃI Số: 458-Quang Trung Phường Cẩm Thành 38.557.445.849 7.711.000

1035 4300780728 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC ITC 160/11 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 526.068.585 500.000

1036 4300377445 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH KIẾN THỊNH 753- Quang Trung Phường Cẩm Thành 1.658.694.038 500.000

1037 4300793188 Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi Đường Nguyễn Nghiêm Phường Cẩm Thành 197.620.402.542 39.524.000
1038 4300321481 Khách sạn Cẩm Thành 01 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm Thành 92.559.453.742 18.512.000

1039 4300225562 Trung Tâm Trắc Địa Và Quan Trắc Môi
Trường Tỉnh Quảng Ngãi 140 Lê Lợi Phường Cẩm Thành 19.879.099.264 3.976.000

1040 4300360963 Trung Tâm Y Tế Thành Phố Quảng Ngãi 222 Nguyễn Du Phường Cẩm Thành 291.370.000 500.000
1041 4300795812 Trường Mầm Non ABC Tổ 05 Phường Cẩm Thành 3.472.812.999 695.000
1042 4300478700 Trường Mầm Non Tư Thục Sơn Ca Hẻm 114 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm Thành 2.820.460.831 564.000

TỔNG CỘNG: 1.639.492.000

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT

0,02% tổng giá
trị tài sản hiện
có nhưng tối

thiểu là
500.000 đồng,

tối đa là
100.000.000

đồng
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PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH KINH PHÍ THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
DO THUẾ TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM THÀNH

(Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày    /8/2025 của UBND phường Cẩm Thành)

ĐVT: Đồng

TT Mã số thuế Tên DN Địa chỉ Tên xã
Tổng giá trị tài sản
(TGTTS) hiện có

năm 2024

Kinh phí nộp Quỹ
PCTT 0,02% tổng
giá trị tài sản hiện

có nhưng tối thiểu là
500.000 đồng, tối đa
là 100.000.000 đồng

Ghi chú

1 0302413211 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN  D-L-
T

332 đường Phan
Đình Phùng

Phường Cẩm
Thành 5.313.837.949 1.063.000 -

2 0402080615 CôNG TY TNHH THươNG MạI
INTERNATIONAL VIệT NAM 168 Lê Lợi Phường Cẩm

Thành 17.747.893.308 3.550.000 -

3 3701419570-
002

CôNG TY TNHH Tổ CHứC NHà QUốC
GIA BìNH DươNG - CHI NHáNH QUảNG
NGãI

Lô N1.3-21, khu đô
thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 1.000.000 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

4 4300193889 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Xổ
Số KIếN THIếT QUảNG NGãI

Số 04 Trương
Quang Giao

Phường Cẩm
Thành 183.188.625.478 36.638.000 -

5 4300198566
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI
QUảNG NGãI

Số 978 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 4.867.564.410.873 100.000.000 -

6 4300298507 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
XăNG DầU QUảNG NGãI

Số 122 Đường Đinh
Tiên Hoàng

Phường Cẩm
Thành 159.229.486.337 31.846.000 -

7 4300408037 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY
DựNG Và THươNG MạI TOàN THịNH

Số: 367-Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 317.986.372.120 63.597.000 -

8 4300445543 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
DượC TâM THàNH 25- Nguyễn Bá Loan Phường Cẩm

Thành 10.484.009.534 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được
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9 4300761958 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
BONGTILES 321 Trường Chinh Phường Cẩm

Thành 5.315.756.856 1.063.000 -

10 4300786920 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI
DịCH Vụ Và XâY DựNG PHướC THịNH Tổ 6 Phường Cẩm

Thành 175.807.314.363 35.161.000 -

11 4300802594 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN
GIA THịNH PHáT

Lô C6-10 Trương
Quang Cận 2, KĐT
Ngọc Bảo Viên

Phường Cẩm
Thành 1.182.321.063 500.000 -

12 4300821759
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU
Tư Và PHáT TRIểN SàI GòN QUảNG
NGãI

246 Phan Bội Châu Phường Cẩm
Thành 20.000.000.000 4.000.000 -

13 4300822431 Công Ty Luật TNHH Một Thành Viên
Nguyệt Nhật Minh 05 Vạn Tường Phường Cẩm

Thành 128.626.537 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

14 4300830792 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
PHáT TRIểN Đô THị QUảNG NGãI 489 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 71.455.128.779 14.291.000 -

15 4300863734 CôNG TY TNHH NôNG LâM NGHIệP
TâN TIếN 65 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm

Thành 640.617 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

16 4300877053 Công ty Luật TNHH MASTER LAW
Tầng 3, Lô N1.1-3
Khu Đô thị an Phú
Sinh

Phường Cẩm
Thành 34.078.816 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

17 4300883314
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU
Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN
QUốC HUY

Lô LK8-06, đường
số 2, Khu dân cư
Phước Thạnh, Tổ 7

Phường Cẩm
Thành 19.991.023.636 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

18 4300886731 CôNG TY LUậT TRáCH NHIệM HữU
HạN LKK tổ 1 Phường Cẩm

Thành 50.036.980 500.000 -

19 4300896793 CôNG TY TNHH NVNSU Nhà N1.3 lô 33 Khu
Đô thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 200.000.000 500.000 -

20 4300897370 CôNG TY TNHH CENTER OIL 80/22 Trần Cẩm Phường Cẩm
Thành 19.999.900.001 4.000.000

Bị Lỗ CQT
không xác
định được
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21 4300899233
CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG &
DịCH Vụ PHáP Lý BấT ĐộNG SảN HưNG
THịNH PHáT

Số 2 Nguyễn Bá
Loan

Phường Cẩm
Thành 6.000.000.000 1.200.000 2025 đang

tạm ngừng

22 4300899378 CôNG TY TNHH T&H QUảNG NGãI 410 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 30.000.000.000 6.000.000 -

23 4300901309 CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG
HợP HùNG ANH

09 Trương Quang
Cận

Phường Cẩm
Thành 2.015.224.305 500.000 -

24 4300901651 CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHOáNG SảN
NHậT TRườNG 93 Nguyễn Du Phường Cẩm

Thành 4.998.636.364 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

25 4300902366 CôNG TY TNHH MTV TấN PHáT
ENERGY

Số 50 đường Phạm
Văn Đồng

Phường Cẩm
Thành 10.000.000 500.000 -

26 0101112038-
003

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư
Và PHáT TRIểN XâY DựNG MIềN BắC
TạI QUảNG NGãI

204 Lê Lợi Phường Cẩm
Thành 7.916.725.427 1.583.000 -

27 4201845540 CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG
TRUNG SơN QUảNG NGãI

461 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 200.000.217.773 40.000.000 -

28 4300197146 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG
TRìNH QUảNG NGãI Nguyễn Thiếp, tổ 6 Phường Cẩm

Thành 34.068.726.999 6.814.000 -

29 4300198301 CôNG TY Cổ PHầN BếN XE QUảNG
NGãI

Số: 02, đường Trần
Khánh Dư

Phường Cẩm
Thành 48.071.243.285 9.614.000 -

30 4300204065 CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH QUảNG
NGãI 472 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 319.368.780.030 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

31 4300209578 CôNG TY Cổ PHầN NôNG LâM SảN
XUấT KHẩU QUảNG NGãI

Số: 1080 Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 25.378.946.681 5.076.000 -

32 4300223967 CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Và XâY
DựNG ĐườNG Bộ QUảNG NGãI 984 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 36.601.710.931 7.320.000 -

33 4300225548 CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG
Và ĐầU Tư QUảNG NGãI

351-353 đường
Trường Chinh

Phường Cẩm
Thành 20.068.276.950 4.014.000 -

34 4300315230 CôNG TY Cổ PHầN TIếN HưNG Số: 239 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 268.273.481.644 53.655.000 -
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35 4300317823 CôNG TY CP SôNG TRà Số: 596 Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 18.848.623.295 3.770.000 -

36 4300321643 CôNG TY CP NôNG SảN THựC PHẩM
QUảNG NGãI

Số : 48 Phạm Xuân
Hoà

Phường Cẩm
Thành 2.871.547.164.976 100.000.000 -

37 4300321971 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG
THIêN TâN

Số 172 đường Phạm
Văn Đồng

Phường Cẩm
Thành 2.228.163.521.224 100.000.000 -

38 4300323062 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG
HợP QUảNG NGãI

Số: 451 Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 33.028.239.159 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

39 4300323954 CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Kỹ THUậT
NôNG LâM NGHIệP QUảNG NGãI

Số: 94 Nguyễn
Chánh

Phường Cẩm
Thành 50.589.904.982 10.118.000 -

40 4300326264 CôNG TY CP CấP THOáT NướC Và XâY
DựNG QUảNG NGãI

Số 17 đường Phan
Chu Trinh

Phường Cẩm
Thành 289.334.357.997 57.867.000 -

41 4300334642 CôNG TY CP XăNG DầU THươNG MạI
SôNG TRà 629 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 133.026.322.575 26.605.000 -

42 4300339457 CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Hạ
TầNG LũNG Lô 251

B207 Nguyễn Thái
Học

Phường Cẩm
Thành 135.307.750.902 27.062.000 -

43 4300341921 CôNG TY Cổ PHầN PHúC HưNG Số 06 Cao Bá Quát Phường Cẩm
Thành 181.632.448.548 36.326.000 -

44 4300342890 CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KHảO SáT
Và XâY DựNG Số 4 Số: 44-Võ Thị Sáu Phường Cẩm

Thành 25.044.831.962 5.009.000 -

45 4300343598 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI & XâY
LắP Lê PHAN

Số 138- Nguyễn
Nghiêm

Phường Cẩm
Thành 64.279.593.881 12.856.000 -

46 4300346609 CôNG TY Cổ PHầN 28 QUảNG NGãI Số: 121 Lê Trung
Đình

Phường Cẩm
Thành 111.640.771.257 22.328.000 -

47 4300353927 CôNG TY CP ĐầU Tư KHU DU LịCH -
PHIM TRườNG VINA

Tầng 1, khách sạn
Central, số 01 Lê
Lợi

Phường Cẩm
Thành 207.360.036.347 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

48 4300357294 CôNG TY CP SáCH - THIếT Bị QUảNG
NGãI

Số: 939 Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 50.659.293.940 10.132.000 -

49 4300360096 CôNG TY CP KHOáNG SảN QUảNG
NGãI

Số 02 Nguyễn Tấn
Kỳ

Phường Cẩm
Thành 72.452.424.725 14.490.000 -
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50 4300360995 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn -
Dung Quất

Số: 340 Phan Đình
Phung

Phường Cẩm
Thành 6.687.749.459 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

51 4300361082 CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế
QUảNG NGãI

Số: 268 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 10.956.861.102 2.191.000 -

52 4300383463 CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG
HùNG CườNG

Đường Lý Thường
Kiệt, P Nghĩa Chánh

Phường Cẩm
Thành 77.967.823.784 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

53 4300524509 Công Ty Cổ Phần Lương Thực Quảng Ngãi Số: 96-Ngô Quyền Phường Cẩm
Thành 11.394.558.153 - Đã bị thu

hồi giấy
phép54 4300554084 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BắC

SôNG TRà 1162 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 185.932.477.109 37.186.000 -

55 4300719699 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG
108 TRườNG THàNH

Số nhà 645/9/15,
đường Quang Trung

Phường Cẩm
Thành 143.577.012.225 28.715.000 -

56 4300721666 CôNG TY Cổ PHầN PHúC LộC QUảNG
NGãI

07-đường Cao Bá
Quát

Phường Cẩm
Thành 107.798.045.000 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

57 4300754661 CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG NướC
QUảNG NGãI Số 978 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 248.447.790.860 49.690.000 -

58 4300757013 CôNG TY Cổ PHầN ANH VIệT Mỹ 239-Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 259.334.532.207 51.867.000 -

59 4300767050 CôNG TY Cổ PHầN  THươNG MạI TổNG
HợP XUấT NHậP KHẩU THIêN ấN 472 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 367.695.754.150 73.539.000 -

60 4300779722 CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG DịCH
Vụ ĐôNG PHươNG

Tầng 2, lô TM1,
đường Nguyễn Tri
Phương

Phường Cẩm
Thành 141.408.016.094 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

61 4300788477 CôNG TY CP THươNG MạI 239 Lô 32 Khu đô thị An
Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 8.634.101.783 1.727.000 -

62 4300795509 CôNG TY CP BấT ĐộNG SảN HươNG
CHâU

239 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 24.201.925.677 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

63 4300798700
CôNG TY CP NăNG LượNG Và CôNG
NGHệ CAO TRườNG THàNH QUảNG
NGãI

N1.1 Lô 02 Phú Gia,
KĐT An Phú Sinh,
Tổ 7

Phường Cẩm
Thành 869.358.915.277 100.000.000 -
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64 4300800163 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT
TRIểN DECOLAND

75 An Dương
Vương

Phường Cẩm
Thành 15.073.861.503 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

65 4300801488 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG
SảN BáN Lẻ HùNG CườNG

Đường Lý Thường
Kiệt

Phường Cẩm
Thành 157.989.441.972 31.598.000 -

66 4300808596 CôNG TY CP MôI TRườNG XANH
QUảNG NGãI

Đường Tô Hiến
Thành

Phường Cẩm
Thành 126.859.234.820 25.372.000 -

67 4300809078 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN
XâY DựNG PHú Mỹ

192/1/6 Trần Hưng
Đạo

Phường Cẩm
Thành 19.989.189.750 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

68 4300809215 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG
MạI TRịNH AN

Lô N1.8-27 Mỹ An
Shophouse Khu đô
thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 49.953.697.079 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

69 4300812994 CôNG TY Cổ PHầN HươNG HảI - QUảNG
NGãI

33/11, đường Lê
Lợi, tổ 9

Phường Cẩm
Thành 1.222.637.648.116 100.000.000 -

70 4300815113 CôNG TY Cổ PHầN BIệT THự NGHỉ
DưỡNG Mỹ KHê

458 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 1.408.502.729.766 100.000.000 -

71 4300816131 CôNG TY CP PHáT TRIểN BấT ĐộNG
SảN GIA AN Tổ 20 Phường Cẩm

Thành 19.115.217.781 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

72 4300818379 CôNG TY Cổ PHầN TRUNG TâM THể
DụC THể HìNH & YOGA SàI GòN

Số: 06, 08, 10, 12
đường Cách mạng
tháng 8

Phường Cẩm
Thành 2.658.025.945 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

73 4300819206 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU
Tư BìNH NGUYêN

Phòng 3, Tầng 3, Lô
TM1, đường
Nguyễn Tri Phương

Phường Cẩm
Thành 19.445.113.633 3.889.000 -

74 4300819414 CôNG TY Cổ PHầN BLACKROCK 125/5 Trần Hưng
Đạo

Phường Cẩm
Thành 29.531.272.794 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

75 4300830714 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư 679 69 Đặng Thùy Trâm Phường Cẩm
Thành 30.973.552.179 6.195.000 -
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76 4300833391 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH
Vụ Y Tế LũNG Lô 268

Căn PG311 Vincom
plaza Quảng Ngãi,
Số 26 Lê Thánh Tôn

Phường Cẩm
Thành 46.008.360.995 9.202.000 -

77 4300838600 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN
NGHĩA DõNG 656 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 234.462.115.255 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

78 4300838840 CôNG TY Cổ PHầN TEVA 29 Huỳnh Thúc
Kháng

Phường Cẩm
Thành 20.924.700.985 4.185.000 -

79 4300842678 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - KINH
DOANH BấT ĐộNG SảN TRầN VIệT 285 Nguyễn Du Phường Cẩm

Thành 56.057.882.442 11.212.000 -

80 4300842847 CôNG TY Cổ PHầN CấP NướC Và NăNG
LượNG BềN VữNG QUảNG NGãI

45 Huỳnh Thúc
Kháng

Phường Cẩm
Thành 50.001.084.546 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

81 4300845051 CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH
ĐôNG PHươNG

Phòng 2, tầng 3, Lô
TM1, đường
Nguyễn Tri Phương

Phường Cẩm
Thành 69.855.284.513 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

82 4300846055 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế
H.C HOLDINGS

Số nhà PG1-08A, 26
Lê Thánh Tôn

Phường Cẩm
Thành 19.984.849.565 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

83 4300847901 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Đô THị
THốNG NHấT

PG3.05-06 Khu
Vincom Plaza,
đường Phan Đăng
Lưu

Phường Cẩm
Thành 24.230.926.316 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

84 4300854666 CôNG TY CP DAIVIET 291 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 5.620.028.002 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

85 4300855814 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY LắP
DUNG QUấT

PG02-01 Vincom
Quảng Ngãi

Phường Cẩm
Thành 479.708.024.459 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

86 4300862762 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NăNG
LượNG BìNH AN

173 Nguyễn Bá
Loan

Phường Cẩm
Thành 15.970.590.461 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được
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87 4300862787 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NăNG
LượNG ĐIệN áNH DươNG 65 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm

Thành 143.793.362 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

88 4300865435 CôNG TY Cổ PHầN VạN QUỳNH 28 Đường Nguyễn
Năng Lự

Phường Cẩm
Thành 65.228.286.652 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

89 4300870178 CôNG TY CP SảN XUấT CôNG NGHIệP
ĐôNG PHươNG

Tầng 1, Lô TM1,
Đường Nguyễn Tri
Phương

Phường Cẩm
Thành 10.267.778.836 2.054.000 -

90 4300873436 CôNG TY CP ĐT LộC AN BìNH Tổ 6 Phường Cẩm
Thành 62.148.412.284 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

91 4300874870 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CASA
MANILA 138 Lê Thánh Tôn Phường Cẩm

Thành 19.099.527.669 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

92 4300879815 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG
SảN HOàNG Hà QUảNG NGãI

Tầng 2, Lô N1.8-25
Shophouse Khu Mỹ
An, Khu Đô Thị An
Phú Si

Phường Cẩm
Thành 29.170.408.029 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

93 4300881606 CôNG TY Cổ PHầN SONG SONG THàNH
PHáT 61-63 Trần Thủ Độ Phường Cẩm

Thành 69.186.090.997 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

94 4300882335 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT
TRIểN Hạ TầNG Mỹ KHê

45 Huỳnh Thúc
Kháng

Phường Cẩm
Thành 89.993.394.771 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

95 4300883755 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT
TRIểN Hạ TầNG Đô THị QUảNG NGãI

Nhà N1.3 lô 33-34
Khu đô thị An Phú
Sinh

Phường Cẩm
Thành 300.000.000.000 60.000.000 -

96 4300885047 CôNG TY Cổ PHầN CấP THOáT NướC
KHU ĐôNG 23 Phan Huy Ích Phường Cẩm

Thành 195.147.087.065 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

97 4300889274 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XâY
DựNG NHấT TRUNG

438 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 19.119.173.850 3.824.000 -
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98 4300890696 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN
Đô THị MớI QUảNG NGãI 07 Trương Vĩnh Ký Phường Cẩm

Thành 112.182.762.620 22.437.000 -

99 4300893633 CôNG TY CP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Hạ
TầNG BĐS D&A MIềN TRUNG

Nhà N1.3, lô 33 Khu
đô thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 95.340.000 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

100 4300898663 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BDS Đ&A Nhà N1.3, lô 33 Khu
đô thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 282.636 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

101 4300899949 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN AN
HOMES

Lô CC3 đường số
06, khu đô thị Ngọc
Bảo Viên

Phường Cẩm
Thành 23.478.569.991 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

102 4300841219 TRườNG TRUNG CấP ĐôNG á 136 Lê Lợi Phường Cẩm
Thành 9.100.640.167 1.820.000 -

103 4300888640 VăN PHòNG LUậT Sư LAN NHI 32 Trần Kiên Phường Cẩm
Thành 20.000.000 500.000 -

104 4300893922 VăN PHòNG LUậT Sư KB Và CộNG Sự

Phòng 5B, Tầng 5,
Tòa Nhà Ricco, số
186 đường Hùng
Vương

Phường Cẩm
Thành 103.952.074 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

105 4300356526 Trung Tâm Dịch Thuật Quảng Ngãi 39- Phạm Văn Đồng Phường Cẩm
Thành 15.428.000 500.000 -

106 4300372775 Trường Đại Học Phạm Văn Đồng 509 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 6.412.110.981.021 100.000.000 -

107 4300474939 Trung Tâm Khuyến Công Và Xúc Tiến
Thương Mại Quảng Ngãi

58-60 Phạm Văn
Đồng

Phường Cẩm
Thành 461.336.365 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

108 4300675459 Trung Tâm Quy Hoạch Và Kiểm Định Chất
Lượng Công Trình Xây Dựng Quảng Ngãi 391 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 8.731.801.273 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

109 4300835039 Trung Tâm ứng Dụng Và Dịch Vụ Khoa
Học Công Nghệ Tỉnh Quảng Ngãi 202 Trường Chinh Phường Cẩm

Thành 38.669.310.611 7.734.000 -
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110 4300869045 Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và
Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi 321 Quang Trung Phường Cẩm

Thành 121.929.326.164 24.386.000 -

111 4300337481 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Quảng
Ngãi 56 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm

Thành 87.059.715.053 17.412.000 -

112 4300596609 Văn Phòng Công Chứng Thuỷ Tùng 27 Phạm Văn Đồng Phường Cẩm
Thành 1.744.898.639 500.000 -

113 4300902133 Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Tiếp 109 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 35.532.790 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

114 0303040499-
001 Chi Nhánh Công Ty TNHH A.I.G Số: 374 Quang

Trung
Phường Cẩm
Thành 15.737.430.643 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

115 0400475960-
001

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT-
THươNG MạI VạN THàNH QUảNG NGãI

Số: 165-Lê Trung
Đình

Phường Cẩm
Thành 8.164.828.322 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

116 4300210189 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG
QUảNG NGãI 105 Nguyễn Tự Tân Phường Cẩm

Thành 4.152.503.307 831.000 -

117 4300212041 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG
CầU ĐườNG QUảNG NGãI Số: 13 Trần Kiên Phường Cẩm

Thành 2.507.171.047 501.000 -

118 4300212933 CôNG TY TNHH SAO MAI Số: 01 - Lê Lợi Phường Cẩm
Thành 37.519.366.868 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

119 4300213253 CôNG TY TNHH DượC PHẩM TRUNG
VIệT

Số: 366 Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 37.612.259.064 7.522.000 -

120 4300263529 CôNG TY TNHH Mỹ YêN Số: 143 Nguyễn Tự
Tân

Phường Cẩm
Thành 19.480.861.484 3.896.000 -

121 4300278740 CôNG TY TNHH MINH CHIểU Số: 181 đường 30
tháng 4

Phường Cẩm
Thành 29.919.916.201 5.984.000 -

122 4300283010 CôNG TY TNHH 243 137-Nguyễn Du Phường Cẩm
Thành 28.287.934.578 5.658.000 -

123 4300291251 CôNG TY TNHH XâY DựNG VăN Ký Số 607- Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 8.237.202.637 1.647.000 -
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124 4300299356 CôNG TY TNHH MAI LINH QUảNG
NGãI Số: 28 - Hà Huy Tập Phường Cẩm

Thành 59.105.882.684 11.821.000 -

125 4300304535 CôNG TY TNHH THàNH ĐịNH 89 Bắc Sơn Phường Cẩm
Thành 25.933.116.376 5.187.000

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

126 4300305056 CôNG TY TNHH THIêN PHú Đường Lý Thường
Kiệt, Tổ 8

Phường Cẩm
Thành 80.618.518.579 16.124.000 -

127 4300308191 CôNG TY TNHH XâY DựNG THUậN AN 181 đường Phạm
Văn Đồng

Phường Cẩm
Thành 56.826.145.165 11.365.000 -

128 4300316682 CôNG TY TNHH SX - TM THảO HươNG Số 884- Quang
Trung

Phường Cẩm
Thành 73.902.107.013 14.780.000 -

129 4300334667 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và CôNG
NGHệ MôI TRườNG MD

49 Cách Mạng
Tháng Tám

Phường Cẩm
Thành 84.977.370.763 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

130 4300334699 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG
MạI -DịCH Vụ NGHĩA AN

Số: 167 Nguyễn Bá
Loan, tổ 5

Phường Cẩm
Thành 5.881.626.501 1.176.000 -

131 4300339143 CôNG TY TNHH LộC THIêN Số 563 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 30.725.880.637 6.145.000 -

132 4300339552 CôNG TY TNHH CHíN NGHĩA Đinh Tiên Hoàng Phường Cẩm
Thành 101.568.797.597 20.314.000 -

133 4300340149 Công Ty TNHH Thương Mại Thịnh Phát 68/1 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 3.602.149.551 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

134 4300341375 CôNG TY TNHH XâY DựNG - SảN XUấT
Và THươNG MạI PHướC AN

Số: 37-39 Đường
Cách Mạng Tháng
Tám

Phường Cẩm
Thành 142.326.678.196 28.465.000 -

135 4300342650 CôNG TY TNHH KHOA HọC Và CôNG
NGHệ NôNG TíN Số: 289 Nguyễn Du Phường Cẩm

Thành 44.548.405.668 8.910.000 -

136 4300354945 CôNG TY TNHH ĐứC NGHĩA 255 Đường Phan
Bội Châu

Phường Cẩm
Thành 31.716.637.998 6.343.000 -

137 4300357738 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
THươNG MạI SàI GòN - QUảNG NGãI

Hẻm 242 Nguyễn
Nghiêm

Phường Cẩm
Thành 50.932.961.817 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được
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138 4300372630 CôNG TY TNHH TRUNG NGHĩA 138 Đường Đinh
Tiên Hoàng

Phường Cẩm
Thành 77.511.284.452 15.502.000 -

139 4300378551 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH
Vụ VâN PHướC

Số 52- Phạm Xuân
Hoà

Phường Cẩm
Thành 46.329.281.587 9.266.000 -

140 4300383248 CôNG TY TNHH XâY DựNG VươNG
THắNG

373/8 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 14.393.836.209 2.879.000 -

141 4300469093 CôNG TY TNHH TRườNG TRUNG CấP
KINH Tế - CôNG NGHệ DUNG QUấT Tổ 2 Phường Cẩm

Thành 51.050.304.907 10.210.000 -

142 4300513698 CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG
TRìNH NGHĩA HạNH

Lô 35 đường Võ
Hàn

Phường Cẩm
Thành 87.039.308.016 17.408.000 -

143 4300513874 CôNG TY TNHH THIêN ấN HOLDING Đường Đinh Tiên
Hoàng, tổ 7

Phường Cẩm
Thành 260.889.842.186 52.178.000 -

144 4300594707 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN THIêN
BúT

Đường Đinh Tiên
Hoàng, tổ 7

Phường Cẩm
Thành 271.236.133.943 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

145 4300762503 CôNG TY TNHH HươNG ĐấT 82 Phan Đăng Lưu Phường Cẩm
Thành 130.844.449.937 26.169.000 -

146 4300772572 CôNG TY TNHH CấP NướC DUNG QUấT 29-Lê Khiết Phường Cẩm
Thành 6.248.084.950 1.250.000 -

147 4300783729 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN Mỹ GIA 149 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm
Thành 22.256.614.005 4.451.000 -

148 4300799052 CôNG TY TNHH AN ĐIềN PHáT QUảNG
NGãI 46 Phan Huy Ích Phường Cẩm

Thành 252.526.490.634 50.505.000 -

149 4300803365 CôNG TY TNHH THươNG MạI NHậT
MINH HOàNG 225 Lê Lợi Phường Cẩm

Thành 3.000.000.000 600.000 -

150 4300808469 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN HợP
TIếN

367 Phan Đình
Phùng

Phường Cẩm
Thành 100.070.093.077 20.014.000 -

151 4300808821 CôNG TY TNHH Kế TOáN Và TIN HọC
HTTP

Lô N1.8-27 Mỹ An
Shop House Khu đô
thị An Phú Sinh

Phường Cẩm
Thành 1.129.440.762 500.000 -

152 4300810066 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY
DựNG KHảI MINH

Tầng 1, 77 Ngô Sỹ
Liên

Phường Cẩm
Thành 11.780.656.683 2.356.000 -
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153 4300816029 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI
BấT ĐộNG SảN PHú GIA

Số 02 Nguyễn Tấn
Kỳ

Phường Cẩm
Thành 20.630.625.746 4.126.000 -

154 4300826676 CôNG TY TNHH ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN
KHáNH TườNG

Phòng 2, Tầng 2, Số
26 Lê Thánh Tôn

Phường Cẩm
Thành 49.907.530.139 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

155 4300829821 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN
Hạ TầNG VINADAT

Đường Trần Thủ
Độ, tổ 7

Phường Cẩm
Thành 58.356.817.423 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

156 4300839266 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THạCH Kỳ
ĐIếU TẩU

Số 125/5 Trần Hưng
Đạo

Phường Cẩm
Thành 47.507.410 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

157 4300840818 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và
THươNG MạI TOàN VIệT

Số 285 Trần Quang
Khải

Phường Cẩm
Thành 20.111.117.211 4.022.000 -

158 4300846658 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ
MôI TRườNG XANH

255 đường Phan Bội
Châu

Phường Cẩm
Thành 5.022.084.873 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

159 4300854602 CôNG TY TNHH ĐầU Tư ECOGREEN 30 Cách mạng tháng
8

Phường Cẩm
Thành 24.026.590.668 - Miễn 100%

160 4300858692 CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ GIA
PHáT ĐứC PHổ

Đường Đinh Tiên
Hoàng

Phường Cẩm
Thành 15.005.128.415 3.001.000 -

161 4300858702 CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ GIA
PHáT NGHĩA HàNH

Đường Đinh Tiên
Hoàng

Phường Cẩm
Thành 15.005.121.792 3.001.000 -

162 4300863822 CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ GIA
PHáT BA Tơ

Đường Đinh Tiên
Hoàng

Phường Cẩm
Thành 15.000.000.000 3.000.000 -

163 4300866823 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG
ĐịA ốC LộC PHáT 63-65 Lê Lợi Phường Cẩm

Thành 39.590.331.771 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

164 4300873570 CôNG TY TNHH ĐầU Tư ICR 902 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 21.734.811.149 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

165 4300880803 CôNG TY TNHH TM QUANG NHâN Số 15 Phan Đăng
Lưu

Phường Cẩm
Thành 15.186.001.460 3.037.000 -
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166 4300884452 CôNG TY LUậT TRáCH NHIệM HữU
HạN QUốC CườNG Và CộNG Sự

Số 96, đường
Nguyễn Du, tổ 1

Phường Cẩm
Thành 1.000.000.000 500.000 -

167 4300889034 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN
Hạ TầNG QUảNG NGãI

Nhà N1.3, lô 33-34
Khu đô thị An Phú
Sinh

Phường Cẩm
Thành 100.008.710.783 20.002.000 -

168 4300889820 CôNG TY TNHH KHAI THáC KHOáNG
SảN T&H

301/31 Phan Bội
Châu

Phường Cẩm
Thành 34.997.000.000 -

Bị Lỗ CQT
không xác
định được

169 4300891996 CôNG TY TNHH XI MăNG QUảNG NGãI 19 Trần Hưng Đạo Phường Cẩm
Thành 26.941.369.718 5.388.000 -

170 4300893841 CôNG TY TNHH DCQ QUảNG NGãI

N3.35, Lô 08, Khu
phố Thương mại
Lộc Phát 1, Khu đô
thị An P

Phường Cẩm
Thành 299.977.754 500.000 -

171 4300895743 CôNG TY TNHH THịNH VượNG QUảNG
NGãI 07 Lê Ngung Phường Cẩm

Thành 149.996.971.331 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

172 4300898624 CôNG TY TNHH HảI ANH - SôNG TRà 333 Quang Trung Phường Cẩm
Thành 60.000.000.000 12.000.000 -

173 4300899057 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY
DựNG LưU NGUYễN Tổ 7 Phường Cẩm

Thành 59.986.059.997 -
Bị Lỗ CQT
không xác
định được

174 4300900471 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN
AN THườNG

Nhà N1.3 Lô 33
Khu đô thị An Phú

Phường Cẩm
Thành 3.112.000 500.000 -

TỔNG CỘNG: 2.166.317.000
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